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III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Tiên Minh quê em” 
	
Nhánh “Bé yêu thủ đô Hà Nội”
	
Nhánh “Bác Hồ kính yêu ”
  

	Nhánh “Tết thiếu nhi ”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề, xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề và kế hoạch ngày.
- Tạo môi trường hoạt động trong lớp theo chủ đề nhánh cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị nội dung chơi cho các góc, đồ dùng đồ chơi, tranh, ảnh, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động theo chủ đề  “Tiên Minh quê em”
 - Các bài hát, bài thơ, đồng dao,... về chủ đề.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề  “Tiên Minh quê em”
- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết
- Tuyên truyền về phòng chống 1 số dịch bệnh (cúm, đau mắt đỏ, viêm phổi, …)  tới các bậc phụ huynh.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề, xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề và kế hoạch ngày.
- Tạo môi trường hoạt động trong lớp theo chủ đề nhánh cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị nội dung chơi cho các góc, đồ dùng đồ chơi, tranh, ảnh, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động theo chủ đề “Bé yêu thủ đô Hà Nội”  
 - Các bài hát, bài thơ, đồng 
dao,... về chủ đề.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề  “Bé yêu thủ đô Hà Nội”


- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết 
- Tuyên truyền về phòng chống 1 số dịch bệnh (cúm, đau mắt đỏ, viêm phổi, …)  tới các bậc phụ huynh.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề, xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề và kế hoạch ngày.
- Tạo môi trường hoạt động trong lớp theo chủ đề nhánh cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị nội dung chơi cho các góc, đồ dùng đồ chơi, tranh, ảnh, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động theo chủ đề “Bác Hồ kính yêu ”

- Các bài hát, bài thơ, đồng dao,... về chủ đề.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề 
  “Bác Hồ kính yêu ”
- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết
- Tuyên truyền về phòng chống 1 số dịch bệnh (cúm, đau mắt đỏ, viêm phổi, …)  tới các bậc phụ huynh.

	- Xây dựng kế hoạch chủ đề, xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề và kế hoạch ngày.
- Tạo môi trường hoạt động trong lớp theo chủ đề nhánh cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị nội dung chơi cho các góc, đồ dùng đồ chơi, tranh, ảnh, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động theo chủ đề “Tết thiếu nhi ”
  
 - Các bài hát, bài thơ, đồng dao,... về chủ đề.
- Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu, tranh ảnh họa báo về chủ đề 
 “Tết thiếu nhi ”
- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết
- Tuyên truyền về phòng chống 1 số dịch bệnh (cúm, đau mắt đỏ, viêm phổi, …)  tới các bậc phụ huynh.



	



Trẻ
	- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, sách truyện có nội dung chủ đề.
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động cho chủ đề.
- Các loại sản phẩm xé dán, nặn, tô vẽ... theo chủ đề  “Tiên Minh quê em”

- Trò chuyện với trẻ ở nhà về xã Tiên Minh.
	- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, sách truyện có nội dung chủ đề.
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động cho chủ đề.
- Các loại sản phẩm xé dán, nặn, tô vẽ... theo chủ đề  “Bé yêu thủ đô Hà Nội”
  
- Trò chuyện với trẻ ở nhà về thủ đô Hà Nội
	- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, sách truyện có nội dung chủ đề.
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động cho chủ đề.
- Các loại sản phẩm xé dán, nặn, tô vẽ... theo chủ đề   “Bác Hồ kính yêu ”
  
- Trò chuyện với trẻ ở nhà về Bác Hồ kính yêu.
	- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, sách truyện có nội dung chủ đề.
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động cho chủ đề.
- Các loại sản phẩm xé dán, nặn, tô vẽ... theo chủ đề “Tết thiếu nhi ”
 
- Trò chuyện với trẻ ở nhà về  tết thiếu nhi.

	
Phụ huynh
	 
- Ủng hộ tranh ảnh, họa báo liên quan đến chủ đề.
- Kết hợp cùng các cô giáo khích lệ, động viên trẻ đến lớp
	 
- Ủng hộ tranh ảnh, họa báo liên quan đến chủ đề.
- Kết hợp cùng cô giáo động viên trẻ đến lớp.
	
- Ủng hộ tranh ảnh, họa báo liên quan đến chủ đề.
- Kết hợp cùng các cô giáo khích lệ, động viên trẻ đến lớp
	
 - Ủng hộ tranh ảnh, họa báo liên quan đến chủ đề.
- Kết hợp cùng các cô giáo khích lệ, động viên trẻ đến lớp.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “Quê hương đất nước- Bác Hồ - Tết thiếu nhi” 
Thời gian thực hiện: 4Tuần (Từ ngày: 29/4 đến 25/05/2024)  
GVTH: Phan Thị Tươi  

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1
	Đón trẻ
	-  Bé làm vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. đi dép giầy khi đi học
- Bé nghe hiểu lời nói
-  Nghê một số bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè về chủ đề.
- Trò chuyện sáng: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
- Bé giao tiếp với mọi người
- Trò chuyện sáng: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

	

	2
	Thể dục sáng
  
	 .Bài 9:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
- Lưng, bụng: Tay chống hông, quay người sang hai bên
- Chân: Bước 1 chân lên trước, khụy gối
- Bật tiến lên phía trước


Bài 10:
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Hai tay đưa sang ngang, vỗ hai lòng bàn tay vào nhau
- Lưng, bụng: Cúi gập người, tay chạm mũi bàn chân
- Chân: Đứng kiễng, hạ gót chân
- Bật luân phiên từng chân 
  
	1. KĐ: Đi các kiểu đi sau đó về hàng theo tổ
2. TĐ: Tập  BTPTC 
- Lần 1 trẻ tập theo cô đếm
- Lần 2 tập kết hợp với lời bài hát
- Trò Chơi: Lộn cầu vồng, dung dăng 
3. HT: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
1. KĐ: Đi các kiểu đi sau đó về hàng theo tổ
2. TĐ: Tập  BTPTC 
- Lần 1 trẻ tập theo cô đếm
- Lần 2 tập kết hợp với lời bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”
- Trò Chơi: Gieo hạt, mèo đuổi chuột. 
3. HT: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
	

	
	
	
	
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1: “Tiên Minh quê em ”   
	Ngày 29/4
- LV: PTTC
- HĐH: VĐCB: “Trèo qua ghế dài 1,5x30cm” 
	Ngày 30/4
 - LV: PTNT
- HĐH: KPKH “Tìm hiểu quê hương Tiên Lãng”
	Ngày 01/5
- LV: PTTM
- HĐH: Dạy KNCH bài “Quê hương tươi đẹp”
	Ngày 2/5
 - LV: PTNN
- HĐH: Dạy đọc đồng dao “Đồng đăng có phố Kỳ Lừa
	Ngày 3/5
- LV: PTTM
- HĐH: Gấp ngôi sao từ giấy (M)
	Ngày 4/5
- LV: PTTM
- HĐH: Dạy KNCH bài “Yêu Hà Nội”
	

	
	
	Nhánh 2
“Bé yêu thủ đô Hà Nội”    
	Ngày 06/5
 - LV: PTTC
- HĐH: VĐCB: “Ném trúng đích nằm ngang”
	Ngày  07/5
- LV: PTNT
- HĐH: Đếm đén 5, NB số lượng trong phạm vi 5, NB chữ số 5
	Ngày  08/5
- LV: PTNN
- HĐH:  Kể chuyện “Sự tích Hồ Gươm
 
	Ngày 09/5
- LV: PTNT
- HĐH: KPXH; Tìm hiểu thủ đô Hà Nội
 
	Ngày 10/5
- LV: PTTM
- HĐH:  Vẽ lá cờ (M)
 
	Ngày 11/5 
- LV: PTNT
- HĐH: Ôn Số 5
   
	

	
	
	Nhánh 3
“Bác Hồ kính yêu”
	Ngày  13/5
- LV: PTTC
- HĐH: VĐCB: “Chạy chậm 60- 80m”
  
	Ngày  14/5
- LV: PTNN
- HĐH: Dạy trẻ đọc thơ bài: ‘Bác Hồ của em”
	Ngày  15/5
- LV: PTNT
- HĐH: Dạy trẻ so sánh thêm, bớt trong phạm vi 5

	Ngày  16/5
- LV: PTTM
- HĐH: Dạỵ VĐMMH bài; “Mơ gặp Bác Hồ”
 
	Ngày 17/5  - LV: PTTC- XH
- HĐH: Bác Hồ kính yêu
	Ngày  18/5
- LV: PTNN
- HĐH: Ôn VĐM bài: “Mơ gặp Bác Hồ”
	

	
	       
	Nhánh 4
 “Tết thiếu nhi”


	Ngày 20/5
- LV:PTTC  
- HĐH: VĐCB: “Bật sâu”


  
	Ngày  21/5
- LV: PTNT
- HĐH: Tách, gộp trong phạm vi 5.
    

	Ngày  22/5  - LV: PTTM
- HĐH: Rèn KNCH bài: “Quê hương tươi đẹp, yêu Hà Nội”

	Ngày  23/5
 - LV: PTNN
- HĐH: Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

	Ngày  24/5
- LV: PTTM
- HĐH: Dạy trẻ gấp quạt giấy.
 
	Ngày  25/5
- LV: PTNT
- HĐH: Ôn tách, gộp phạm vi 5 
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
“Tiên Minh quê em”    
	  Ngày 29/4
- Qs: Hình ảnh đình làng.
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do  
   
	 Ngày 30/4
-  QS: Cánh đồng lúa
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do  
	  Ngày 01/5
 -  QS: Vườn rau
- TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa
- Chơi tự do  

	 Ngày 02/5
 - Qs: Chù Duyên Lão
 - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do 
	Ngày 03/5
- Qs: Thời tiết.
 - TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do  
	 Ngày 04/5
- QS: Đường làng.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại sân

	

	
	
	Nhánh 2
“Bé yêu thủ đô Hà Nội”           
	  Ngày  06/5
 - QS: Đặc sản các vùng miền.
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh.
- Chơi tự do tại khu vườn
	  Ngày 7/5 
- Qs:Trò chuyện về đặc sản quê hương.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do

	 Ngày 8/5 
- QS: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Đưa tay ra 
- Chơi tự do  
	 Ngày 9/5
- Qs: Cây dừa.
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do
	 Ngày 10/5  
- Qs: Hoa nờ.
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do  
 
	 Ngày 11/5   
-  Qs: Bầu trời
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do  
	

	
	
	 
Nhánh 3
  “Bác Hồ kính yêu”
	 Ngày  13/5    
- Qs :Trò chuyện về Bác Hồ.
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ.
- Chơi tự do    
	 Ngày 14/5    
- QS: Video về Bcá Hồ.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do  
	 Ngày  15/5   
- Qs: Vườn rau
- TCVĐ: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do 
	 Ngày  16/5    
- QS: lá và xếp hình thuyền
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do    
	 Ngày 17/5    
- QS: Hoa trong sân trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do 
	 Ngày  18/5  
- Qs: Bầu trời
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do  
	

	
	
	Nhánh 4
“Tết thiếu nhi”

   
	 Ngày 20/5
- Qs hình ảnh tết thiếu nhi.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
	 Ngày 21/5  
- QS: Cây vú sữa 
- TCVĐ: Cây nào lá ấy.
- Vui chơi tự do
	 Ngày 22/5  
- QS: Bầu trời
- TCVĐ : Ai nhanh hơn
- Vui chơi tự do
	 Ngày 23/5   
- QS: Cây thông
- TCVĐ: Ôtô và chim sẻ.
- Vui chơi tự do
	 Ngày 24/5
  - QS: Thời tiết
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ.
- Chơi tự do
	 Ngày 25/5 
- QS: Đường làng.
- TCVĐ: Cướp cờ
- Vui chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	
- Hoạt động vệ sinh: Bé tập rửa mặt
                                  Bé tập rửa tay bằng xà phòng
- Hoạt động ăn ngủ: Bé ăn uống gọn gàng
- Vệ sinh ăn ngủ: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
- Vệ sinh ăn ngủ: Bé tập che miệng khi hắt hơi, ho
- Bé ăn uống đủ chất
- Sử dụng câu đơn, câu phức để bày tỏ tình cảm nhu cầu và hiểu biết của bản thân.


	6
	Hoạt động chiều
	

Nhánh 1
“Tiên Minh quê em ”               
	 Ngày 29/4
 - Tô màu tranh về cảnh đẹp quê hương.





- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	 Ngày 30/4
  - Làm quen bài hát: " Quê hương tươi đẹp"




- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	 Ngày 01/5
  - Bé nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.



- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	 Ngày 02/5
  - Bé với các di tích lịch sử,cảnh đẹp, lễ hội của quê hương




- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
  
	 Ngày 03/5
 - Biểu diễn văn nghệ







- Chơi tự do
- Nêu gương thưởng bé ngoan.
- Trả trẻ
	Ngày 04/5
 - Ôn bài thơ “Làng em buổi sáng”
 




- Chơi tự do
- Nêu gương 
- Trả trẻ

	

	
	
	
Nhánh 2
“Bé yêu thủ đô Hà Nội”
            
	Ngày  06/5
-  Nhận dạng các chữ số,  tập đồ các số 

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ


	Ngày 07/5
- Nhận biết lá cờ của một số quốc gia

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày 08/5
 -  Nghe hát " Em nhớ Tây Nguyên"

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày 09/5
 - Giáo dục lễ giáo cho trẻ.
- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày 10/5
  - Biểu diễn văn nghệ

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ

 
	Ngày 11/5 
- Nghe hát một số bài hát về chủ đề

- Chơi tự do
- Nêu gương
 - Trả trẻ

	

	
	
	

Nhánh 3
“Bác Hồ kính yêu”
 
 
  
	Ngày 13/5 
  - Trang trí khung ảnh Bác Hồ

   
- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ



	Ngày 14/5
 - Nghe hát " Bác Hồ người cho em tất cả"


- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày  15/5
 - Trẻ làm quen câu truyện: Thế là ngoan

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày 16/5
 - Làm quen bài thơ: Bác Hồ của em.


- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày 17/5
 - Vui văng nghệ cuối tuần



- Chơi tự do
 - Tuyên dương bé ngoan
- Trả trẻ 
	Ngày 18/5 
- Làm dây xúc xích.


- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	

	
	
	Nhánh 4
  “Tết thiếu nhi”
 




  
	Ngày 15/5
- Kể chuyện "Cây cầu kì lạ"

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ
	Ngày  16/5
- Cho trẻ làm quen với bài hát: Những ước mơ
- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ

	Ngày 17/5
 - Dạy trẻ bài thơ: “Qùa 1/6”
 
- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ

	Ngày18/5
-  Bé hoàn thành công việc được giao
- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ

	Ngày 19/5 
  - Vui văn nghệ cuối tuần
 

- Chơi tự do
- Nêu gương
- Trả trẻ


	Ngày 20/5  
-  Chơi cắp cua
- Chơi tự do
-  Nêu gương 
- Trả trẻ
	



                                                                                                     Tiên Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024
     NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                        NGƯƠI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ: “Quê hương đất nước- Bác Hồ- Tết thiếu nhi”
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 29/04 – 25/05/2024)

	Tên góc
	Mục đích-Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
     
	Chuẩn bị
	Các chủ đề nhánh

	
	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 
4

	




	
	
	
	Tiên Minh quê em       
	 Bé yêu thủ đô Hà Nội        
	 Bác Hồ kính yêu  
	  Tết thiếu nhi     

	
Góc 
xây 
dựng

	Xây nhà văn hóa thôn.
	 - Trẻ làm quen với xây dựng
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây nhà văn hóa 
- Trẻ biết phân bố  các khu  vực hợp lý.
- Trẻ biết xây theo hướng dẫn của cô.



	- Trẻ thỏa thuận với nhau về công trình “Xây bãi đỗ xe, bến tàu” phân công mỗi  thành viên một nhiệm vụ.Ai làm thợ chính, thợ phụ.( Cô đi tới từng góc gợi ý cho trẻ thỏa thuận chơi)
- Dùng các nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ dùng phụ trợ để lắp ráp thành công trình “Xây nhà văn hóa”   theo mẫu gợi ý trẻ chọn. 
- Trẻ thể hiện vai chơi.
- Biết phối hợp với các bạn, phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm.
- Khi trẻ chơi, cô chú ý tới từng góc chơi quan sát hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ xem trẻ xây như thế nào.
- Cô nhận xét sản phẩm xây dựng của trẻ. Động viên khuyến khích trẻ.
 - Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi  gọn gàng sau khi chơi.
	- Mẫu xây dựng của cô
-Vật liệu xây dựng: gạch, hàng rào, lắp ghép, lắp nút, cây xanh,cây hoa thảm cỏ, con vật...
- Dụng cụ xây dựng: dao xây, xô, xe rùa
 

	
x
	

	

	


	
	
- Xây khu vui chơi
	
- Trẻ biết xây khu vui chơi, biết trang trí tạo khuôn viên, sắp xếp hợp lý theo mẫu của cô

















	
- Trẻ thỏa thuận với nhau về công trình “Khu vui chơi”, phân công mỗi  thành viên một nhiệm vụ.Ai làm thợ chính, thợ phụ.( Cô đi tới từng góc gợi ý cho trẻ thỏa thuận chơi)
- Dùng các nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ dùng phụ trợ để lắp ráp thành công trình “Khu vui chơi”,  theo mẫu gợi ý trẻ lựa chọn
- Trẻ thể hiện vai chơi.
- Biết phối hợp với các bạn, phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm.
- Khi trẻ chơi, cô chú ý tới từng góc chơi quan sát hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ xem trẻ xây như thế nào.
- Cô nhận xét sản phẩm xây dựng của trẻ. Động viên khuyến khích trẻ.
 - Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi  gọn gàng sau khi chơi.

	 
- Mẫu xây dựng của cô
-Vật liệu và dụng cụ xây dựng: gạch, lắp ghép, lắp nút, dao xây, thước, xô chậu.
.
.
	
	x
















 
	
	x

	
	




Xây Lăng Bác Hồ
 
	 
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng “Lăng Bác Hồ”trẻ biết phân  bố các khu  vực hợp lý. Theo mẫu của cô.
	 
- Trẻ thỏa thuận với nhau về công trình, phân công mỗi thành viên 1 nhiệm vụ
- Dùng các nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ dùng phụ trợ để lắp ráp thành công trình theo mẫu hoặc  gợi ý của cô.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau.
	
 - Gạch, cổng, hàng rào, mô hình lăng Bác Hồ.
	
 
	
	
x 









	


	









Góc phân vai
	

- Quầy tạp hóa
	
- Trẻ biết cách chào hỏi, trao đổi, giao tiếp để  mua bán hàng hóa 
- Biết sắp xếp các loại mặt hàng, biết định giá cho từng mặt hàng,

	
- Trẻ thể hiện công việc của người bán hàng.
-  Sắp xếp các mặt hang, các loại xe, quần áo,...,
-  Chào mời khách, lấy hàng cho khách, tính tiền, lau dọn các mặt hàng... 
- Người mua hàng hỏi giá, trả giá, trả tiền.
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	
- Đồ dùng học tập, quần áo, giầy dép,... đồ ăn nhanh.
- Một số loại xe, mũ bảo hiểm…
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	


 Đặc sản quê hương
	- Trẻ biết cách chào hỏi, trao đổi, giao tiếp để mua bán một số loại xe.
- Biết sắp xếp các mặt hàng biết định giá cho từng loại sản phẩm
	- Trẻ thể hiện công việc của người bán hàng.
-  Sắp xếp các mặt hàng.
-  Chào mời khách, lấy hàng cho khách, tính tiền... 
- Người mua hàng hỏi giá, trả giá, trả tiền.
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Sản phẩm : 
+ Mắm cáy, Gạo, ngô, khaoi...
	x
	
	
	

	
	





- Bác sĩ  
	- Trẻ biết các thao tác đóng vai bác sĩ khám bệnh, phát thuốc   chăm sóc cho bệnh nhân.
	- Trẻ phân vai chơi. Ai làm bác sĩ, phân công công việc khám bệnh, phát thuốc.
- Khám bệnh cho các công nhân.
- Hỏi han tình hình sức khỏe, tiêm thuốc, kê đơn thuốc, dặn dò, tư vấn cho bệnh nhân.
 - Cô bao quát hướng dẫn trẻ.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi  gọn gàng sau khi chơi.
	- Bộ đồ chơi bác sĩ, các loại thuốc 
	x
	x
	x
	x

	
	 
- Siêu thị của bé 
	 - Trẻ chọn được vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi
- Trẻ thể hiện một số hành vi của người bán hàng như: mời khách mua hàng, giới thiệu các mặt hàng, thanh toán tiền, cảm ơn.
	 - Trẻ biết chào mời khách hàng khi khách đến mua hàng
- Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp ngoài xã hội, gợi ý cho trẻ những câu hỏi khi chơi và cách trả lời
	 - Góc chơi gọn gàng, sạch sẽ.
- Đồ chơi bán hàng: mũ, váy. áo, đồ lưu niệm, thức ăn, quả...
	 
x
	 
x
	 
x
	 
x

	
	
- Quán cơm bình dân
	- Trẻ có kỹ năng chế biến một số món ăn đợn giản: Canh, cá, tôm, cháo cho các em bé nhà trẻ.
- Bày bán, sắp xếp các món ăn vào bàn
	- Biết thoả thuận, phân công công việc cho từng thành viên. (Bếp trường, phụ bếp)
- Thực hiện công việc của đầu bếp và phụ bếp, thao tác chế biến món ăn: Tôm thịt sốt, cá thịt sốt, cháo, canh tôm,...
- Chia ăn ra từng phần.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Đồ chơi nấu ăn, trang phục bảo hộ, menu món ăn,...
- Tranh ảnh các món ăn, các bước gợi ý cách làm món ăn.
- Nguyên liệu làm món ăn.
	x
	x
	x
	x

	





Góc học 
tập
	- Xếp tương ứng
	- Trẻ biết gắn các thẻ số với số lượng sản phẩm...tương ứng. 
	  - Trẻ tìm thẻ số dán đúng số lượng theo yêu cầu của cô
	 - Các lô tô tranh ảnh sản phẩm quê hương
	x
	x
	x
	x

	
	- Bé cắt dán 
tương ứng
	 - Trẻ biết cắt dán số lượng các loại sản phẩm tương ứng với thẻ số của cô.
	 - Cô dán thẻ số .
- Trẻ cắt, dán số lượng rau, củ, quả... theo thẻ số của cô.
	 - Tranh  các loại rau củ, quả , qùa lưu niệm.
	x
	x
	x
	x

	
	- Ai nhanh hơn
	- Rèn óc phán đoán, logic cho trẻ 

	- Trẻ nghe theo yêu cầu của cô và suy nghĩ tìm ra cách nhanh nhất.
	- Bảng chơi “Ai nhanh hơn”
	x
	x
	x
	x

	
	- Ghép tranh
	- Rèn kỹ năng quan sát và sắp xếp cho trẻ.
	- Lựa chọn các mảnh ghép có gắn số để ghép tạo thành bức tranh theo mẫu
	- Tranh ghép
	x
	x
	x
	x

	
	- Phân loại 
	- Trẻ biết quan sát, nhận xét và phân loại rau, củ, quả
	- Trẻ phân loại rau, củ, quả
	 - Tranh ảnh các sản phẩm đủ cho trẻ.
	x
	x
	x
	x

	
	- Đếm và nối đúng số lượng.
	- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ
	- Trẻ đểm số lượng các đối tượng và nối với chữ số tương ứng
	- Bảng chơi đếm và nối số lượng tương ứng.
	x
	x
	x
	x

	
	- Sưu tầm  tranh ảnh  về sản phẩm
	- Trẻ có kỹ năng tìm và cắt dán sưu tầm các sản phẩm.

	- Trẻ sưu tầm, cắt dán tranh ảnh các sản phẩm của quê hương.
	- Tranh ảnh các  sản phẩm
	x
	x
	x
	x

	



Góc nghệ thuật
	 
  - Làm đồ chơi
	 - Làm đồ dùng: Làm nón, ô, dép từ bìa, giấy màu
- Trẻ có kỹ năng cầm kéo cắt, cuộn... dính, bấm tạo thanhg ô, nón, dép.
	 - Trẻ làm đồ dùng như: nón, ô, dép...
- Sử dụng bìa, giấy màu, ống hút... để tạo ra sản phẩm.            
	 - Bìa,  giấy A4, giấy màu  phế liệu, hộp sữa...băng dính 2 mặt, keo dán, kéo, dây ống nhựa, giấy màu...

	x
	x
	x
	x

	
	 
- Vẽ, Tô, năn. màu tranh   (màu sáp)
 
	 
- Trẻ tô màu không chờm ra ngoài, tô mịn, đều màu.

	 
- Trẻ chọn màu để tô màu bức tranh  
- Trẻ biết vẽ cảnh quê hương, lăng Bác
 
	 - Mẫu gợi ý của cô
- Sáp màu
- Đất nặn
- Tranh rỗng về QHĐN- BH
- Khuôn in	
- Màu nước, bút lông
- Tranh rỗng về   rau, củ, quả  tranh phong ...

	x
 
	x
	x
 
	x
 

	
	 - Xé, cắt, dán

	 - Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xé, cắt các nét thẳng, lượn tròn... sắp xếp bố cục cân đối rồi dán  tạo những sản phẩm đẹp về Quê hương, đất nước...
- Biết đặt tên và nhận xét sản phẩm.

	 - Xé cắt dán theo ý thích về trang phục Quê hương đất nước, Bác Hồ...từ các nguyên liệu khác nhau.
- Tạo sản phẩm từ lá cây, giấy.


	 - Mẫu gợi ý của cô
- Keo, kéo, hồ dán
- Giấy vẽ, giấy sơn, lá cây. hột hạt....


	x
	x
	x
	x

	


Góc văn học, sách
	- Xem tập đọc truyện về chủ đề

	- Biết trang bìa, thứ tự các trang sách.
- Biết cầm sách đúng cách, biết hướng đọc từ trái sang phải từ dòng trên xuống dòng
dưới.
	- Trẻ xem truyện, lật mở từng trang và xem từ trên xuống dưới.
	- Sách truyện theo chủ đề
	x
	x
	x
	x

	
	- Kể chuyện sáng tạo với đồ vật, rối
	- Biết kể chuyện sáng tạo với các loại đồ vật, rối.
	- Trẻ kể chuyện sáng tạo với các đồ vật, rối theo chủ đề.
	- Các loại rối.
	x
	x
	x
	x

	
	 - Kể chuyện theo tranh
	- Biết đọc và kế chuyện theo tranh.
	- Trẻ xem tranh và kể chuyện theo bức tranh.
	- Tranh truyện theo chủ đề.
	x
	x
	x
	x

	Góc vận động
	 Bé vui khỏe
	 - Bé có kĩ năng sử dụng đồ dùng vận động bằng nhiều cách khác nhau.
	 Trẻ biết cách chơi, cách sử dụng đồ dùng vận động
	 - Chuẩn bị đồ dùng vận động tinh, thô, cho trẻ hoạt động..
	x
	x
	x
	x

	Góc thiên nhiên
	- Chăm sóc cây, chơi với cát, nước, gieo hạt 
	- Trẻ biết chăm sóc cây, biết được cách gieo hạt, sự nảy mầm
	- Trẻ tưới cây, nhặt cỏ, lau lá cây. Tập gieo hạt, theo dỗi quá trình nảy mầm
	- Cây hoa, đất, nước, cát, hạt giống...
	x
	x
	x
	x



KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 1: “Tiên Minh quê em”
(Thời gian thực hiện 1 Tuần: Từ ngày 29/4 đến 6/5/2023)
Người thực hiên: Phan Thị Tươi	 
 Thứ hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024
Hoạt động học: - VĐCB: “Trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm”
- TCVĐ: Bật qua suối.
Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích – Yêu cầu.
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết 2 tay đưa ôm ghế, sát người xuống mặt ghế, vắt 1 chân qua ghế sau đó đưa chân kia sang theo rồi đứng dậy đi về cuối hàng.
2. Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia vào hoạt động. Qua hoạt động phát triển các cơ tay, chân cho trẻ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị.
- Nhạc bài hát: “Quê hương, Quê hương tươi đẹp”. 
- Xắc xô, ghế thể dục, dây thừng. cây hoa .
III. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Trò truyện cùng bé:
- Cô cùng trẻ trò chuyện về quê hương
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, sau đó về 3 tổ. Kết hợp nhạc bài “Quê hương“  về đội hình 3 hàng ngang.
* Hoạt động 2: Bé khỏe, bé khéo:
* Bài tập phát triển chung.
+ ĐT Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.
+ ĐT chân: 2 tay chống hông nâng từng chân vuông góc.
+ ĐT bụng: Cúi gập người 2 tay chạm mũi chân.
+ ĐT bật: Bật tiến về phía trước.
- Trẻ tập lần 1 theo nhịp đếm 4 lần 4 nhịp.
- Tập lần 2 kết hợp nhạc bài hát: “Quê hương tươi đẹp”.
* Động tác nhấn mạnh: Động tác bụng, lườn (Tập 4 lần x 4 nhịp)
* VĐCB: Trèo qua ghế dài 1.5mx30cm.
- Cô đưa ghế thể dục ra cho trẻ chơi trải nghiệm.
- Với chiếc ghế thể dục này chúng mình có thể thực hiện được những vận động gì?
+ Trẻ kể tên các vận động thực hiện: đi, trèo.
- Cô giới thiệu vân động: Trèo qua ghế dài 1.5mx30cm.
- Mời 2 bạn lên thực hiện. Cho trẻ nhận xét.
- Cô tập mẫu lần 1.
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích kỹ năng trèo cho trẻ: Cô đứng sau vạch xuất phát khi có hiệu lệnh, cô bò khoảng 2 m tới sát ghế lần lượt đưa từng tay, chân đặt lên mặt ghế, sát người xuống mặt ghế, vắt 1 chân qua ghế sau đó đưa chân kia sang theo rồi đứng dậy đi về cuối hàng. 
* Trẻ thực hiện.
+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ ở 2 tổ lên thực hiện trèo qua ghế thể dục (cô quan sát, sửa sai cho trẻ).
+ Lần 2 thực hiện dưới hình thức thi đua trẻ trèo ghế nhanh trèo ghế khéo.( Cô sửa sai trên trẻ).
- Trò chuyện với trẻ tên vận động. 
- Mời 2 trẻ lên tập củng cố.
* Trò chơi vận động: Bật qua suối trồng hoa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Bật qua suối trồng hoa.
- Cô nêu cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành 2 đội lần lượt các bạn sẽ nhún bật qua con suối nhỏ để đến trồng hoa xung quanh nhà văn hóa. Trong 1 bản nhạc đội nào bật nhanh bật khéo trồng được nhiều hoa đội đó sẽ dành chiến thắng.
- LC: Bạn nào bật chạm vào dây sẽ không được trồng hoa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. Kiểm tra kết quả chơi của trẻ.
* Hoạt động 3: Bé thư giãn.
- Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng 3-4 vòng quanh sân tập kết hợp nghe nhạc bài hát: “Quê hương”.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
1. Trạng thái sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………........… 
2. Trạng thái cảm xúc thái độ hành vi của trẻ
.................................................................................................................................................................................................
3.  Kiến thức, kỹ năng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................……  












Thứ ba, ngày 30 tháng 04 năm 2024
Hoạt động học: KPKH “Tìm hiểu quê hương Tiên Lãng”
Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích-  yêu cầu
1. Kiến thức:
 - Trẻ biết được quê hương Tiên Lãng là nơi ông, bà, cha mẹ, anh chị bé sinh ra. Biết tên gọi một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, phong tục tập quán của quê hương Tiên Lãng của bé.
2. Kỹ năng:
 - Trẻ có kĩ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, mạch lạc.
3. Thái độ:
 - Giáo dục trẻ yêu quý tự hào về quê hương , biết bảo vệ giữ gìn quê hương, tích cực tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Video cảnh quê hương Tiên Lãng, làng nghề chiếu cói Lật Dương, một số tranh ảnh họa báo về phong cảnh, sản phẩm của quê hương.
- Keo, bảng sưu tầm, ảnh các đặc sản quê hương .
- Nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”
III.Tiến hành
*. HĐ1: Trò chuyện cùng bé
- Cô cùng trẻ hát và VĐ theo bài hát “ Quê hương tươi đẹp”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Cô khái quát giới thiệu bài
*. HĐ 2: Bé cùng tìm hiểu về quê hương
- Cô cho trẻ xem video về cảnh làng quê Tiên Lãng 
- Đàm thoại về nội dung video
+ Con vừa xem cảnh gì?
+ Hình ảnh video làng quê ở đâu?
+ Cảnh làng quê có đặc điểm ntn?
+ Trang phục, đồ dùng của mọi ngời ra sao?
+ Các hoạt động của mọi người là gì?
+ Quê hương mình có 1 cây đặc sản là cây gì? Cây đó như thế nào ? (cây thuốc lào)
+ Quê hương mình có những danh lam- di tích lịch sử nào?
+ Chúng mình đã được đi tham quan danh lam- di tích lịch sử ở nơi khác chưa? Ỏ đâu? Con thấy ntn?
+ Quê hương mình có rất nhiều anh hùng liệt sĩ ngay ở xã mình cũng có các con có biết đó là ai không?
- Cô giới thiệu một số vị anh hùng: "Bùi Thu Nội, Phạm Ngọc Đa" (Xa vỹ..phác xuyên..)
- Cho trẻ xem video về làng nghề làm chiếu Lật Dương
- Cô khái quát lại và khắc sâu thêm cho trẻ hiểu
=> Giáo dục trẻ yêu quê hương, mong đợi và thích được dến thăm khu du lịch, di tích lịch sử.
*. HĐ 3: Thi xem ai nhanh
*. TC: Thi xem ai nhanh 
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 nhóm và cho trẻ tìm tranh về các đặc sản của quê hương mình cắt dán vào bảng. Thời gian là một bản nhạc. Đội nào tìm và dán được nhiều vào tranh và đúng là thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ
 IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


 Thứ tư, ngày 01 tháng 05năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Dạy KN ca hát: “Quê hương tươi đẹp” - Nhạc dân ca Nùng, lời Anh Hoàng.
Nghe hát: “Việt Nam quê hương tôi”- Đỗ Nhuận
TCAN: “Vui cùng khúc nhạc”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát thuộc ca từ, hát đúng giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp, thể hiện tình cảm với quê hương khi hát.
2. Kĩ năng: 
- Trẻ cảm nhận được giai điệu mượt mà, tha thiết của bài hát nghe. Rèn tai nghe âm nhạc của trẻ.
3. Thái độ: 
- Trẻ yêu quê hương đất nước, giữ gìn môi trường xung quanh nơi bé sống luôn sạch đẹp.
II. Chuẩn bị.
- Nhạc không lời bài hát: Quê hương tươi đẹp, Việt Nam quê hương tôi. 
- Nhạc không lời chơi trò chơi. Hình ảnh một số phong cảnh đẹp của quê hương.
III. Cách tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ đi vào lớp.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.
- Tạo tình huống, cho trẻ xem một số phong cảnh đẹp của quê hương trên máy vi tính.
* Hoạt động 2: Bé hát về quê hương.
- Cô dẫn dắt, giới thiệu bài hát: “Quê hương tươi đẹp”sáng tác: Nhạc dân ca Nùng, lời Anh Hoàng.
- Cô hát mẫu lần 1.
- Giảng nội dung bài hát: Bài hát miêu tả về cảnh quê hương tươi đẹp với đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây. Khi mùa xuân về mọi người cất cao lời ca tiếng hát chào mừng mùa xuân sang.
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc.
- Cô bắt nhịp cho trẻ hát tập thể 2 -3 lần, (cô sửa sai).
- Trẻ hát 1- 2 lần kết hợp đàn, cô sửa sai, động viên trẻ.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. (Cô chú ý sửa sai trên trẻ).
- Trò chuyện với trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cả lớp thể hiện lại ca khúc 1 lần.
* Hoạt động 3: Bé vui chơi.
         - Cô giới thiệu tên trò chơi: Vui cùng khúc nhạc. 
- Cô nêu cách chơi: Khi nhạc sôi động chúng mình sẽ nhảy nhanh, khi nhạc chậm chúng mình sẽ nhảy du dương theo điệu nhạc và khi kết thúc chúng mình giữ nguyên trạng thái. 
LC: Bạn nào không giữ nguyên vị trí sẽ phải hát tặng cả lớp 1 bài hát.
- Cho trẻ chơi: 2 -3 lần.
* Hoạt động 4: Cô hát trẻ nghe.
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Việt Nam quê hương tôi”- Sáng tác:  Đỗ Nhuận.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1. 
- Giảng nội dung bài hát: Bài hát là lời mời gọi các bạn khắp năm châu đến thăm quê hương Việt Nam. Từ cảnh vật cho tới tâm hồn con người lúc nào cũng dạt dào tình trẻ và niềm tin yêu đời.
- Cô hát lần 2 thể hiện tình cảm. Khuyến khích trẻ hưởng ứng cảm xúc cua bài hát.
- Trò chuyện với trẻ tên bài hát, tác giả.
III. Đánh giá hoạt động
1.Tình trạng sức khỏe 
................................................................................................................................................................................................................
2.Thái độ hành vi .Trạng thái cảm xúc
................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức kỹ năng
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  
Thứ năm, ngày 02 tháng 05năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Dạy đọc đồng dao “Đồng đăng có phố Kỳ Lừa”
Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đich - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài đồng dao, hiểu nội dung bài đồng dao và nhớ tên bài đồng dao.
2. Kỹ năng:
-  Rèn đọc bài đồng dao to, rõ ràng, không ngọng, đọc đúng âm điệu, nhịp điệu 2/2 của bài đồng dao . Trả lời được các câu hỏi của cô và diễn đạt một cách mạch lạc.
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên cảnh đẹp đất nước mình. Trẻ tích cực hứng thú khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc đệm
- Một số dụng cụ: phách tre, xắ xô, mõ.
- Hình ảnh về bài đồng dao.
- Nhạc bài hát: “Quê hương tươi đẹp”
III. Tiến hành:
*. Hoạt động1: Gây hứng thú
- Cô nói “Xúm xít, xúm xít”
- Cô cho trẻ xem một số cảnh đẹp của đất nước. 
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài đồng dao: "Đồng dăng có phố kỳ lừa"
*. Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc đồng dao
- Cô đọc lần 1 diển cảm kết hợp ánh mắt, cử chỉ.
- Cô vừa đọc bài đồng dao gì?
- Khi đọc bài đồng dao cô đọc theo dịp điệu 2/2, đọc 2 từ cô nghỉ 1 nhịp.
- Cô giảng nội dung bài đồng dao nói về cảnh đệp của quê hương đất nước.
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.
*. Đàm thoại:
- Bài đồng dao ca ngợi cảnh đẹp ở tỉnh nào?
- Tay cầm những gì?
- Bài đồng dao có những sản phẩm gì?
* Dạy trẻ đọc đồng dao
- Dạy trẻ đọc cùng cô 3- 4 lần 
- Đọc theo nhóm –cá nhân (chú ý sữa sai)
-  Cho trẻ đọc đồng dao với hình thức đọc nối tiếp.
- Hỏi trẻ tên bài đồng dao?
- Cho trẻ đọc bài đòng dao 
*. HĐ3: Bé vui ca hát bài:"Quê hương tươi đẹp"
- Cô nhận xét, động viên khen trẻ.
- Kết thúc tiết học
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Thứ sáu, ngày 03 tháng 05năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: “Gấp ngôi sao từ giấy” (Mẫu)
 Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích – yêu cầu.
1. Kiến thức 
- Trẻ biết cách gấp ngôi sao từ giấy. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng (Gấp, miết, lật ...) để gấp ngôi sao từ giấy theo mẫu của cô. Trẻ biết nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng: Gấp, miết.. và sự khéo léo của đôi bàn tay, kỹ năng quan sát, lắng nghe, ghi nhớ, thực hành.
3. Thái độ
 - Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động. Trẻ biết quý trọng sản phẩm của mình.
II. Chuẩn bị.
- Mỗi trẻ 1dải giấy hình chữ nhật dài 30cm, rộng 2cm. (Đồ dùng của cô giống của trẻ)
- 2 mẫu ngôi sao, ngôi sao.
- Nhạc bài hát không lời.
III. Tiến hành hoạt động
*. HĐ 1: Trò chuyện
- Lắng nghe lắng nghe!
- Cô đọc câu đó: 	“Lấp la lấp lánh
			Treo tít trời cao
			 Đêm tối lung linh
			Sáng ngày biến mất “
					        (Là cái gì)
- Các con có muốn có ngôi sao để chơi không. Hôm nay cô xẽ dạy các con cách gấp ngôi sao bằng giấy nhé!
*. HĐ 2: Dạy trẻ gấp ngôi sao bằng giấy
*. Quan sát và đàm thoại
- Các con biết đây là gì không?
- Cái này được làm bằng gì?
- Đúng rồi đây là ngôi sao bằng giấy. Bây giờ chúng mình cùng gấp ngôi sao giấy nhé. Để gấp ngôi sao bằng giấy cô đã chuẩn bị: dải giấy hình chữ nhật.
*. Cô làm mẫu 
- Cô hướng dẫn trẻ cách gấp ngôi sao giấy. Đầu tiên cô cầm 2 đầu của dải giấy bắt chéo nhau một đầu dài và một đầu ngắn. Dùng tay cầm đầu ngắn hơn kéo vào trong. Giư chặt đầu ngắn hơn vừa gấp, tay kia kéo nhẹ đầu dài tạo thành hình nút thắt. Sau đó ấn mạnh để tạo nếp. Phần ngắn thừa gấp ngược lại rồi bắt đầu gâp phần dài đến khi nào ngắn lại còn một ít thì đút lại và cuối cùng dùng ngón cái, ngón trỏ bóp nhẹ thành hình các cánh của ngôi sao. Vậy là cô đã gấp xong ngôi sao rồi.
* Trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ nhắc lại cách làm trước khi thực hiện.
- Trẻ về chỗ ngồi để cùng gấp ngôi sao giấy, cô bao quát lớp đến bên trẻ hướng dẫn, giúp đỗ những trẻ yếu.
- Cô động viên khích lệ trẻ kịp thời.
*. HĐ 3: Trưng bày sản phẩm 
 - Trẻ  gấp xong cầm sản phẩm để trưng bày và nêu nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
 - Hỏi trẻ:  + Con thích ngôi sao của bạn nào? 
                 + Vì sao con thích?
 - Cô nhận xét chung cả lớp và khen trẻ.
IV. Đánh giá cuối ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của
.............................................................................................................................................................................................................. 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................................  
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Dạy KN ca hát: “Yêu Hà Nội”- Bảo Trọng
Nghe hát: ‘Trẻ ngà bên Lăng Bác”- Hàn Ngọc Bích
TCAN: Vui cùng khúc nhạc.
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc ca từ, hát đúng giai điệu bài hát 
2. Kĩ năng:
- Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát nghe. Rèn tai nghe âm nhạc của trẻ khuyến khích trẻ hướng ứng xúc cảm âm nhạc cùng cô.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý qêu hương, Thủ đô Hà Nội. Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
- Nhạc không lời bài hát: “Yêu Hà Nội, Trẻ ngà bên Lăng Bác”.
- Nhạc không lời chơi trò chơi.
III. Cách tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ xúm xít quanh cô.
- Cô cùng trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội:
+ Hà Nội là thủ đô của đất nứơc chúng ta, ở đó có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và mọi người trên mọi miền tổ quốc đều muốn được đến thủ đô để tham quan du lịch.  
+ Các con có yêu Hà Nội không?
* Hoạt động 2: Bé hát về đất nước
- Cô dẫn dắt, giới thiệu bài hát: “Yêu Hà Nội ”.Sáng tác: Bảo Trọng
- Cô hát mẫu lần 1.
- Giảng nội dung bài hát nói về tình cảm của bạn nhỏ với thủ đô Hà Nội, với bố mẹ, với cô giáo bạn bè và cả ngôi nhà thân thiết, bạn nhỏ còn yêu Hà Nội vì ở đó có Lăng Bác…
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc.
- Cô bắt nhịp cho trẻ hát tập thể 3 -4 lần, (cô sửa sai).
- Trẻ hát 1, 2 lần kết hợp nhạc, cô sửa sai, động viên trẻ.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. (Cô chú ý sửa sai trên trẻ).
- Trò chuyện với trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cả lớp thể hiện lại ca khúc 1 lần.
* Hoạt động 3: Bé vui chơi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Vui cùng khúc nhạc.
- Cô nêu cách chơi: Khi nhạc sôi động chúng mình sẽ nhảy nhanh, khi nhạc chậm chúng mình sẽ nhảy du dương theo điệu
nhạc và khi kết thúc chúng mình giữ nguyên trạng thái.
- LC: Bạn nào không giữ nguyên vị trí sẽ phải hát tặng cả lớp 1 bài hát.
- Cho trẻ chơi: 2, 3 lần.
* Hoạt động 4: Cô hát trẻ nghe bài; “Tre ngà bên Lăng Bác” - Hàn Ngọc Bích
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sỹ. 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.
- Giảng nội dung bài hát nối về tình cảm của những bạn nhỏ khi đến thăm Lăng Bác.
- Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ minh hoạ. mời trẻ cùng hưởng ứng
- Hỏi trẻ: Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
................................................................................................................................................................................................................ 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................
 KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 1: “Bé yêu thủ đô Hà Nội”
(Thời gian thực hiện 1 Tuần: Từ ngày 06 – 11/5/2024)
Người thực hiên: Phan Thị Tươi
 Thứ hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: - VĐCB: “Ném trúng đích nằm ngang”
- TCVĐ: Kéo co
Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích, yêu cầu		
1. Kiến thức:
- Trẻ biết ném đúng động tác và ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay, trẻ nhớ tên vận động.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện ở trẻ sự kiên trì, khéo léo và có ý thức tổ chức kỉ luật.
3. Thái độ;
- Giáo dục trẻ mạnh dạn tự tin. Trẻ hào hứng vào các hoạt động.
II.Chuẩn bị:
- Hai đích xa 2m, đường kính vòng tròn 40cm,15 -20 túi cát
- Sân tập bằng phẳng.  Dây thừng
- Nhạc bài hát: “Yêu Hà Nội, Việt Nam quê hương tôi”
III.Tiến hành
* HĐ 1: Khởi động.
- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu đi thăm quan lăng Bác Hồ, trẻ đi các kiểu đi khác nhau; nhanh, chậm, kiễng gót…theo hiệu lệnh của cô trẻ về đội hình 3 hàng ngang.
* HĐ 2: Trọng động
- Tập bài tập PTC Tập theo nhịp đếm mỗi động tác tập 2 lần x4 nhịp
+ ĐT Tay: Tay đưa ra trước, lên cao
+ ĐT Chân; Tay đưa lên cao,ra trước chân khuỵu
+ ĐT Bụng: Cúi gập người tay chạm đất
+ ĐT Bật: Bật tách, khép chân 
- Lần 2: Tập kết hợp với bài:  “Yêu Hà Nội ”
- ĐTNM: ĐT tay, chân.
* VĐCB: “Ném trúng đích nằm ngang khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay ” 
- Chia lớp thành 2 hàng quay mặt vào nhau, cho trẻ trải nghiệm với túi cát.
- Cô khảng định và giới thiệu vận động : “Ném trúng đích nằm ngang khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay ” 
- Cô tập mẫu lần 1 cho trẻ quan sát.
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích cách tập: 
+ TTCB: Cô đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phúa với chân sau trước vạch chuẩn.
+ TH: Khi có hiệu lệnh tay cầm túi cát đưa ngang cao tầm mắt, nhằm đích và ném vào đích. Sau đó về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ lên tâp mẫu 
- Cô mời 2 trẻ đầu hàng lên thực hiện lần lượt đến hết.
- Cô quan sát sửa sai cho trẻ tập đúng.
- Cho 2 đội thi đua nhau ném (Cô động viên và sửa sai cho trẻ)
- Hỏi trẻ tên vận động? 
- Cho 2 trẻ lên tập lại.
- TCVĐ: Kéo co
- Cô phổ biến luật chơi: Nếu đội nào bị kéo qua đích là đọi đó thua.
- Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội số người bằng nhau đội nào kéo được đội bạn qua vạch là thắng cuộc. 
- Cô chức cho trẻ chơi 2 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và động viên trẻ.
* HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh chỗ tập kết hợp nhạc bài: “Việt Nam quê hương tôi”
IV. Đánh giá cuối ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
.......................................................................................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Dạy trẻ đếm đến 5, tạo nhóm đối tượng có số lượng 5, nhận biết chữ số 5
  Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích - Yêu cầu:
1. Kiến thức: - Trẻ biết đếm đến 5, tạo nhóm đối tượng có số lượng 5. Nhận biết chữ số 5
2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng đếm và tạo nhóm đối tượng có số lượng 5 nhanh nhẹn.
3. Thái độ: - Trể tích cực, hứng thú khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát:”Yêu Hà Nội”
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi trong đó có 2 nhóm đ/c có số lượng là 5.
- Các thẻ số gồm các số từ 1 đến 5, hai thẻ số 5
- Các nhóm đồ vật xung quanh lớp. Nhạc chơi trò chơi
III. Cách tiến hành:
 *.Hoạt động 1: Ổn định tổ chức – Ôn luyện trong phạm vi 4
- Cô cùng trẻ hát bài “Yêu Hà Nội”- Trò chuyện về bài hát, về chủ đề
- Cho trẻ đi thăm quan siêu thị đồ lưu niệm: - Các con hãy nhìn xem có những gì đây? (Hoa, hộp quà…)
- Có mấy bông hoa hồng? (Trẻ đếm 1, 2...4)
- Có mấy banjbups bê? (Trẻ đếm 1, 2...4)
- Có mấy hộp quà? (Trẻ đếm 1, 2...3), Cô có thẻ số mấy? (Số 4)
- Làm thế nào để số hộp quà bằng với số thẻ số của cô? (Cho trẻ thêm 1 hộp quà) – Trẻ đếm lại số hộp quà.
- Những món quà này để làm gì?
* Hoạt động 2: Tạo nhóm đối tượng có số lượng 5, đếm đến 10. Nhận biết số 5
- Cô cùng trẻ xếp hết số hoa trong rổ ra thành 1 hàng ngang từ trái qua phải.
- Xếp 4 quả, dưới mỗi bông hoa là 1 quả vừa xếp vừa đếm.
- Hỏi trẻ số lượng 2 nhóm ntn?
- Nhóm nào ít hơn? Ít hơn mấy
- Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn mấy
- Để nhóm số lượng quả bằng số lượng nhóm hoa thì phải làm ntn? (Trẻ thêm)
- Cho trẻ đếm số lượng quả.
- Đếm số lượng hoa
- 2 nhóm ntn với nhau? Cùng bằng mấy?
- Để biểu thị nhóm có số lượng 5 dùng chữ số mấy để biểu thị?
- Cô giơ chữ số 5 lên và hỏi trẻ.
- Cô giới thiệu chữ số 5.Số 5 là số để biểu thị những nhóm đối tượng có số lượng là 5.Cho trẻ tìm thẻ chữ số đọc nhiều lần.
- Đặt thẻ chữ số 5 vào nhóm đối tương vừa học
- Cô cho trẻ đếm lại số lượng 2 nhóm và đọc thẻ số 5 (gọi nhiều trẻ thực hiện)
- Cô cho trẻ bớt dần số lượng quả và đặt số tương ứng.
- Cô cùng trẻ cất lần lượt từng hoa đi và cùng đếm đến 5.
*Hoạt động 3: Luyện tập
- TC 1: Nhìn nhanh đếm tài
+ Trẻ tìm nhóm đồ dung, đồ chơi xung quanh lớp có số lượng 5 và tìm đặt thẻ số tương ứng.
- TC 2: Tìm về đúng vườn hoa
+ Luật chơi: Trẻ về đúng vườn hoa theo yêu cầu nếu về nhầm thì không được vào vườn.
+ Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh: “Tìm vườn tìm vườn” trẻ nói “Vườn nào vườn nào” cô nói vườn có số vườn là 5 trẻ tìm và chạy nhanh vào vườn. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.
- Kết thúc nhận xét động viên trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
...............................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
............................................................................................................................................................................................................... 
Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Kẻ chuyên cho trẻ nghe truyện: “Sự tích Hồ Gươm”
  Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhận vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện.
2.Kỹ năng:
 - Trẻ trả lời các câu hỏi của cô một cách rõ ràng, mạch lạc. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
3.Thái độ:
 - Giáo dục trẻ biết ơn các vị anh hùng có công đánh giặc ngoại xâm mang lại hòa bình cho đất nước. Trẻ tích cực hứng thú khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Truyện kể trên máy tính, sa bàn truyện.
- Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội
III. Cách tiến hành:
* HĐ1: Trò chuyện cùng bé
- Cho trẻ quan sát một số danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội 
- Vừa rồi cô cháu chúng mình đã quan sát một số hình ảnh danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội, các con đã thấy có: Lăng Bác Hồ, văn miếu Quốc Tử Giám, cầu Thê Húc và Hồ Gươm phải không nhỉ? Và hôm nay cô sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện về Hồ Gươm, đó là truyện “ Sự tích Hồ Gươm”. 
* HĐ2: Bé nghe kể chuyện
- Cô kể chuyện cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
+ Cô kể các con nghe câu chuyện gì?
- Giảng nội dung: Truyện kể: Ngày xưa, khi giặc Minh sang xâm lược nước ta, có ông Lê Lợi đã cùng các binh lính đứng lên chiến đấu chống lại giặc Minh. Khi binh lính của Lê Lợi đi đánh cá ở hồ, thì đã kéo lên một thanh gươm, thanh gươm đó là của Long Quân cho Lê Lợi mượn để đánh giặc. Từ khi có gươm thần thì quân của Lê lợi đánh đâu thắng đấy và đã đuổi được giặc Minh ra khỏi nước ta. Lê Lợi được phong làm vua và khi vua Lê Lợi đi dạo chơi trên hồ Tả Vọng, rùa vàng từ dưới hồ ngoi lên và xin lại thanh gươm mà Long Quân đã cho mượn. Từ đó hồ Tả Vọng được đổi Tên thành hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm như ngày nay.
- Cô kể lần 2 kết hợp video minh họa.
- Đàm thoại với trẻ về nội dung câu truyện 
+ Cô vừa kể cho các con nghe truyện gì?
+ Trong chuyện có những nhân vật nào?
+ Chuyện gì đã xảy ra khi quân lính của Lê Lợi đi đánh cá?
+ Long Quân cho đã cho ai mượn kiếm, mượn để làm gì?
+ Từ khi có gươm thần, Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh như thế nào?
+ Khi vua Lê Lợi đi thuyền trên hồ Tả Vọng thì chuyện gì đã xảy ra?
+ Để ghi nhớ công ơn của Long Quân đã cho mượn gươm thần, thì vua Lê Lợi đã đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ gì?
* Giáo dục: Qua câu chuyện thì chúng mình nhớ là phải luôn biết ơn những vị anh hùng đã đánh đuổi quân giặc, mang lại hòa bình cho đất nước ta. Và ở thủ đô Hà Nội thì có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, trong dịp hè tới, chúng mình hãy bảo bố mẹ cho chúng mình lên Hà Nội để tham quan nhé!
- Cô kể tóm tắt nội dung câu chuyện kết hợp với sa bàn rối dẹt. 
 - Hỏi lại trẻ tên truyện.
* HĐ 3: Bé ca hát
 - Cô cùng trẻ hát bài: “Quê hương tươi đẹp”
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
................................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................. 3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................
 Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: KPXH: “Tìm hiểu thủ đô Hà Nội”
Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
- Trẻ biết Hà Nội có lăng Bác Hồ, có nhiều di tích lịch sử và một số cảnh đẹp khác
2. Kĩ năng:
- Phát triển kỹ năng chú ý, khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.
3. Thái độ:
-  Giáo dục trẻ nhớ về Hà Nội, yêu quý các danh lam thắng cảnh của Hà Nội và cả nước. Trẻ tự hào về đất nước ta
II. Chuẩn bị:
- Hình ảnh Hồ Gươm, Lăng Bác, Chùa một Cột
- Tranh ảnh về thủ đô
- Nhạc bài hát “Yêu Hà Nội”
III. Tiến hành
*. HĐ 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài "Yêu Hà Nội".
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con có được đi đến Hà Nội chưa?
- Hà Nội có những danh lam thắng cảnh gì?
*. HĐ2: Tìm hiểu thủ đô Hà Nội
a. Cho trẻ quan sát hồ Hoàn Kiếm
- Nhìn xem cô có hình ảnh gì đây? (Trình chiếu hình ảnh hồ gươm cho trẻ xem)
- Giừa hồ có cái gì vậy?
- Các con nhìn xem trên bờ hồ có cái gì?
- Đúng rồi, Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm, có tháp rùa, bên bờ hồ có những cây liễu, cây phượng nghiêng bóng xuống mặt hồ mát rượi.
b. Cho trẻ QS Chùa 1 cột
- Bạn nào đoán được hình ảnh tiếp theo này là gì? (Chùa một cột)
- Xung quanh chùa là gì?
- Đố các con biết tại sao người ta gọi là chùa một cột? (Vì toàn bộ ngôi chùa được làm trên một cái cột, cột trụ to ở giữa)
c. Cho trẻ quan sát Lăng Bác.
– Các con có biết đây là đâu không?
– Bạn nào đã được đi thăm Lăng Bác rồi?
– Bạn nào có thể kể cho cô và các bạn biết trong Lăng Bác có gì?
– Ở phía ngoài Lăng thì có ai ?
– Các chú công an đứng ở cổng để làm gì?
– Quanh Lăng Bác còn có gì nữa ? (Nhà sàn, ao cá, vờn hoa..)
d. Cho trẻ quan sát công viên Thủ Lệ.
– Các con hãy nhìn xem ở công viên Thủ Lệ có những gì? (Nhiều con vật như: Hổ, khỉ, công…)
– Ngoài ra ở công viên còn có gì nữa? (Các trò chơi, đu quay, đạp vịt…).
– Vừa rồi cô đã cho các con xem những cảnh đẹp ở đâu nhỉ?
=>Hồ Gươm, chùa 1 cột, Lăng Bác, công viên Thủ Lệ là những danh lam thắng cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội đấy.Hằng năm có rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài về đây tham quan.
* Mở rộng: Ngoài những danh lam thắng cảnh đó thì ở Hà Nội còn có Hồ Tây, công viên nước, Văn Miếu, công viên Lenin…. (Cô cho trẻ xem hình ảnh)
*. HĐ3: Củng cố: Trò chơi “Đi du lịch”
+ Cách chơi: Trong lớp có rất là nhiều tranh, ảnh về các danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Mỗi cháu cầm một thẻ lô tô, mỗi lô tô có các danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử của thủ đô Hà Nội, vừa đi vừa hát bài “Yêu Hà Nội” khi bài hát kết thúc trẻ hãy về đúng địa danh mà trẻ cầm lô tô ở trên tay.
- Luật chơi: Nếu trẻ nào về sai địa danh thì phải nhảy lò cò quanh lớp 1 vòng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần, kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài : Vẽ tô màu lá cờ Tổ quốc(mẫu)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích- yêu cầu 
1. Kiến thức
- Trẻ biết vẽ tô màu lá cờ Tổ quốc theo mẫu của cô, biết sắp xếp bố cục bức tranh hợp lý và nhận xét được sản phẩm của mình, của bạn
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng vẽ tô màu cho trẻ. Phát triển tính thẩm mỹ, sự khéo léo, linh hoạt của đôi bàn tay
3. Thái độ
- Trẻ yêu cái đẹp,biết giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra. Hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Tranh mẫu vẽ tô màu lá cờ
- giấy A4, màu vẽ cho trẻ
- Giá trưng bày sản phẩm, nhạc bài hát «Hòa bình cho bé»
III. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Xúm xít, cô con mình cùng hát bài hát “Hòa bình cho bé”
- Bài hát nhắc đến những gì? ( cờ hòa bình, chim bồ câu…)
- Chúng mình đã được nhìn thấy lá cờ bao giờ chưa?
- Và đây là lá cờ Tổ quốc Việt Nam đấy.Lá cờ là tượng trưng cho tổ quốc Việt Nam, nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao vàng tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam đấy các con ạ.
* Hoạt động 2: Ai khéo tay
- Cô cho trẻ quan sát tranh tranh mẫu và đàm thoại:
+ Cô có bức tranh gì  đây?
+ Cô đã làm gì để tạo thành bức tranh này
+ Các con hãy nhìn xem lá cờ Tổ quốc của cô có hình gì? (chữ nhật) màu gì? 
+ Trong lá cờ có gì đây nhỉ?
+ Ngôi sao có màu gì?
+ Ngôi sao nằm ở đâu của lá cờ nhỉ?
+ Các con có muốn vẽ tô màu lá cờ Tổ Quốc giống của cô không?
+ Vậy bây giờ các con hãy chú ý quan sát xem cô làm mẫu nhé.
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát. Vừa làm vừa phân tích cách làm: Đầu tiên cô chọn màu đen và dùng tay phải để cầm màu vẽ, tay trái cô giữ giấy để giấy không bị xê dịch. Cô vẽ một hình chữ nhật có 2 cạnh dài và hai cạnh ngắn bằng nhau để làm lá cờ. Cô vẽ lá cờ vào giữa trang giấy sau khi vẽ xong lá cờ thì cô vẽ đến ngôi sao vào chính giữa lá cờ sao cho cân đối. Tiếp theo cô chọn màu đỏ để tô màu cờ, còn màu vàng thì tô ngôi sao và khi tô cô không tô chờm ra ngoài. Vậy là cô đã vẽ tô màu được lá cờ rồi.
- Cho trẻ nhắc lại cách vẽ.
- Cho trẻ về chỗ thực hiện
- Cô bao quát, động viên, hướng dẫn trẻ
* Hoạt động 3: Sản phẩm của bé
- Hết thời gian cô cho trẻ đem sản phẩm lên trưng bày.
- Hỏi trẻ thích bài nào, tại sao lại thích
- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
............................................................................................................................................................................................................. 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................. 3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................………………

Thứ bảy, ngày 11 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Ôn đếm đến 5, tạo nhóm đối tượng có số lượng 5, nhận biết chữ số 5
  Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích - Yêu cầu:
1. Kiến thức: - Trẻ biết đếm đến 5, tạo nhóm đối tượng có số lượng 5. Nhận biết chữ số 5 nhanh nhẹn
2. Kỹ năng: - Trẻ đếm và tạo nhóm đối tượng có số lượng 5 nhanh nhẹn.
3. Thái độ: - Trể tích cực, hứng thú khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: “Quê hương tươi đẹp”
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi trong đó có 2 nhóm đ/c có số lượng là 5.
- Các thẻ số gồm các số từ 1 đến 5
- Các nhóm đồ vật xung quanh lớp. Nhạc chơi trò chơi
III. Cách tiến hành:
 *.Hoạt động 1: Ổn định tổ chức – Ôn luyện trong phạm vi 4
- Cô cùng trẻ hát bài “Quê hương tươi đẹp”- Trò chuyện về bài hát, về chủ đề
- Cho trẻ đi thăm quan siêu thị đồ lưu niệm: - Các con hãy nhìn xem có những gì đây? (Hoa, hộp quà…)
- Có mấy bông hoa hồng? (Trẻ đếm 1,2...4)
- Có mấy bao gạo?(Trẻ đếm 1,2...4)
- Có mấy hộp quà?(Trẻ đếm 1,2...3), Cô có thẻ số mấy? (Số 4)
- Làm thế nào để số hộp quà bằng với số thẻ số của cô?( Cho trẻ thêm 1 hộp quà) – Trẻ đếm lại số hộp quà.
- Những món quà này để làm gì?
* Hoạt động 2: Ôn nhóm đối tượng có số lượng 5, đếm đến 5. Nhận biết số 5
- Cô cùng trẻ xếp hết số hoa.
- Xếp 4 quả, dưới mỗi bông hoa là 1 quả vừa xếp vừa đếm.
- Hỏi trẻ số lượng 2 nhóm ntn?
- Nhóm nào ít hơn? Ít hơn mấy
- Để nhóm số lượng quả bằng số lượng nhóm hoa thì phải làm ntn ? (Trẻ thêm)
- Cho trẻ đếm số lượng quả.
- Đếm số lượng hoa.
- 2 nhóm ntn với nhau? Cùng bằng mấy?
- Để biểu thị nhóm có số lượng 5 dùng chữ số mấy để biểu thị?
- Đặt thẻ chữ số 5 vào nhóm đối tương vừa học
- Cô cho trẻ đếm lại số lượng 2 nhóm và đọc thẻ số 5 (gọi nhiều trẻ thực hiện)
- Cô cho trẻ bớt dần số lượng quả và đặt số tương ứng.
- Cô cùng trẻ cất lần lượt từng hoa đi và cùng đếm đến 5.
*Hoạt động 3: Luyện tập
- TC 1: Nhìn nhanh đếm tài
+ Trẻ tìm nhóm đồ dung, đồ chơi xung quanh lớp có số lượng 5 và tìm đặt thẻ số tương ứng.
- TC 2: Tìm nhanh nối đúng
+ Luật chơi: Mỗi trẻ lên chỉ được nối 1 lần, bạn thứ nhất lên nối xong về cuối hàng thì bạn thứ 2 lên cứ như vậy đến hết.
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội, nhiệm vụ của các đội là lên nối nhóm số lượng đồ dùng tương ứng với chữ số. Đội nào nối nhanh, đúng đội đó chiến thắng. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Kiểm tra kết quả sau khi lần chơi.
- Kết thúc nhận xét động viên trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
............................................................................................................................................................................................................. 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................. 3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……………………………
KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 3: “Bác Hồ kính yêu”
(Thời gian thực hiện 1Tuần: Từ ngày: 13 – 18/05/2024)
Người thực hiên: Phan Thị Tươi
 Thứ hai, ngày 13 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: - VĐCB: “Chạy chậm 60- 80m”
- TCVĐ: Sóng đánh
Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích-  yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết giữ nhịp chạy cùng cô, phối hợp tay chân nhịp nhàng khi chạy chậm. Trẻ nhớ tên vận động.
2. Kỹ năng:
- Rèn sức bền , nhanh nhẹn và  phát triển khả năng định hướng cho trẻ.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ tính kỉ luật trong giờ học và hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bi của cô:-  Sân tập sạch sẽ,  phấn vẽ  vạch xuất phát, vạch đích
                                  - Nhạc bài: “Em mơ gặp Bác Hồ, Như có Bác trong ngày vui đại thắng”
2. Chuẩn bi của trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện- khởi động
- Cô hỏi trẻ: Muốn có cơ thể khoẻ mạnh các con phải làm gì?
- Cô cho trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh của cô. Trẻ đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm, cho trẻ chuyển đội hình thành 3 hàng ngang theo tổ.
* Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung: Mỗi ĐT tập 4l x 4n,  
         - Tay : Hai tay đưa lên cao, ra phía trước.
         - Lưng, bụng, lườn: Cúi người tay chạm mũi bàn chân, chân bước sang phải, sang trái
         - Chân: Khụy gối
         - Bật: Bật chân trước chân sau                                                  
         - ĐTNM: ĐT tay, chân tập 4l x 4 nhịp
- Lần 2: Tập kết hợp bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”
* Vận động cơ bản: Chạy chậm 60-80m  
- Cô giới thiệu bài tập và làm mẫu lần 1 cho trẻ quan sát. 
- Cô làm mẫu làn 2: Cô phân tích động tác và thực hiện vận động
- TTCB: Cô đứng chân trước chân sau, tay ở tư thế chạy trước vạch xuất phát. 
- TH: Khi có hiệu lệnh “chạy”, cô thực hiện chạy với tốc độ chậm, khi chạy mắt nhìn về trước, tay chân nhịp nhàng. Chạy đến đích thì dừng lại rồi đi về vị trí
* Trẻ thực hiện:
- Cho 2 trẻ khá lên làm mẫu.Cô và cả lớp quan sát
- Cô chạy cùng trẻ, cô chạy trước và trẻ chạy chậm theo cô.
- Lần lượt từng nhóm lên thực hiện (4-6 bạn). Trẻ chạy chậm theo tổ
- Cả lớp thực hiện (Cô quan sát, nếu trẻ có biểu hiện mệt cho trẻ nghỉ.)
- Hỏi trẻ tên vận động?
- Cho 2 trẻ thực hiện
- Cô nhắc lại tên vận động, khen trẻ và khuyến khích trẻ chưa thực hiện tốt lần sau sẽ cố gắng hơn, cô giáo dục trẻ phải chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh...
* Trò chơi vận động: “ Sóng đánh”.
- Cô giới thiệu trò chơi: “Sóng đánh”.
- Cách chơi: Trẻ đứng thành vòng tròn, đan chéo tay vào nhau và giữ cho chặt. Khi cô hô: “ Sóng nhấp nhô, nhấp nhô”, tất cả trẻ vừa hô theo vừa nhún lên, nhún xuống. Khi cô hô; “Sóng đánh sang phải”, trẻ hô theo và nghiêng người sang phải. Khi cô hô; “Sóng đánh sang trái”, trẻ hô theo và nghiêng người sang trái. Khi cô hô; “Sóng đánh ra sau”, trẻ hô theo và ngả người ra sau. Khi cô hô; “Sóng đánh ra phía trước”, trẻ hô theo và cúi người về trước...Cứ thế cô hô ngày càng nhịp độ cao nhanh và liên tục nhiều động tác để trẻ thực hiện.
- Luật chơi: Tất cả đều đan chéo tay vào nhau và giữ cho chặt, Nếu tụt tay khỏi bạn sẽ bị coi là phạm luật.
- Cô tô chức cho trẻ chơi 3- 4 lần. Động viên trẻ sau mỗi lần chơi.
* Hoạt động 3: Hồi tỉnh
- Cho trẻ đi bộ nhẹ nhàng trên sân 2- 3 vòng. Kết hợp nhạc bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
...............................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Dạy trẻ đọc thơ bài: ‘Bác Hồ của em”- Phan Thị Thanh Nhàn
 Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc lời bài thơ và hiểu nội dung bài thơ “Bác Hồ của em". 
2. Kĩ năng: 
- Trẻ biết trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, biết ngắt nghỉ theo nhịp khi đọc thơ. Qua bài thơ phát triển vốn từ cho trẻ.
3. Thái độ: 
-  Giáo dục trẻ biết yêu mến, kính trọng Bác Hồ, và nhớ ơn công lao của Bác. Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị.
- Tranh minh họa nội dung bài thơ. Tranh thơ chữ to. Anh Bác Hồ, hoa, lá.
- Nhạc bài hát: “Nhớ ơn Bác”, nhạc và lời Phạm Huỳnh Điểu.
III. Cách tiến hành.
HĐ1: ổn định tổ chức - gây hứng thú.
- Cô cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác” hỏi trẻ: 
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói lên điều gì ?
+ Cô dẫn dắt giới thiệu bài: ‘Bác Hồ của em”- Phan Thị Thanh Nhàn
HĐ2: Bé vui đọc thơ.
- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe lần 1: 
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm của em bé đối với Bác Hồ. Khi bé ra đời Bác đã không còn nữa nhưng hình ảnh Bác vẫn còn mãi mãi. 
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa nội dung bài thơ: 
- Trò chuyện với trẻ nội dung bài thơ:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Khi con sinh ra Bác còn sống không? 
+ Hình ảnh Bác có ở đâu? 
+ Tình cảm của các con đối với Bác như thế nào?
- Bác Hồ tuy không còn nữa nhưng hình ảnh của Bác luôn in đậm trong trái tim mỗi người Việt Nam, các bạn nhỏ ai cũng nhận danh hiệu cháu ngoan của Bác vì thế các con phấn đấu học giỏi ngoan ngoãn nhé!
* Dạy trẻ đọc thơ:
- Cô phân tích cách đọc: Bài thơ đọc với nhịp 2/2.
- Cô dạy trẻ đọc 3-4 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân đọc.( Cô sửa  sai sửa ngọng cho trẻ).
- Đàm thoại với trẻ tên bài thơ, Tên tác giả?
- Cả lớp đọc lại cùng cô 1 lần.
* TC: Cô cùng trẻ đạp xe đi thăm Lăng Bác
- Cô đọc lần 3 kết hợp tranh thơ chữ to.
- Cô chỉ cho trẻ đọc 1-2 lần.
- Giáo dục trẻ biết yêu mến, kính trọng Bác Hồ, và nhớ ơn công lao của Bác
*. HĐ3: Bé trang trí ảnh Bác Hồ
- Cho trẻ ngồi theo nhóm trang trí ảnh Bác Hồ.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
...............................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







Thứ tư, ngày 15 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Dạy trẻ so sánh thêm, bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ có kỹ năng thêm bớt, trong phạm vi 5. Biết khẳng định kết quả sau khi thêm bớt.
2. Kỹ năng
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của trẻ
- Đồ dùng của trẻ: Một rổ Đ/C có 5 ông hoa, 5 quả thẻ số, thẻ số 2,3,4,5, tranh rỗng lá cờ, bát, khăn quàng có số lượng 4,5,6…
2. Chuẩn bị của cô
- Đồ dùng của cô tương tự kích thước hợp lý
- Đồ dùng của Bác, thẻ số trong phạm vi 5
III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1: Bé ôn đếm, nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 5.
- Cô cùng trẻ hát: “Nhớ ơn Bác”
- Trò chuyện với trẻ về Bác kính yêu.
- Tạo tình huống: Cho trẻ đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Cho trẻ đếm số lượng từng loài đồ dùng, chọn thẻ số (thẻ chấn tròn) tương ứng với số lượng đồ dùng.
* Hoạt động 2:  Bé thêm, bớt trong phạm vi 5.
 - Cho trẻ xếp tất cả số hoa ra. Đếm số hoa (tổ, cá nhân trẻ đếm) 5 bông hoa.
- 4 bông hoa kết thành quả. Đếm số quả - 4 quả.
- So sánh số hoa và quả: Nhóm nào nhiều hơn nhóm nào, nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn nhóm nào, ít hơn là mấy?
- Tạo sự bằng nhau: Có cách nào để 2 nhóm này bằng nhau? (Thêm một quả, bớt đi một bông hoa)
=> cô KĐ thêm một quả)
- Cho trẻ kiểm tra số hoa và số quả: Cho trẻ đếm số hao và số quả(tổ, nhóm, cá nhân). Chọn thẻ số tương ứng.
- Cho trẻ đếm số quả - đọc thẻ số, đếm số hoa, đọc thẻ chấm tròn.(Thẻ số)
- Cô hỏi trẻ: Hai quả chín dụng (Bớt 2 quả). Cho trẻ so sánh nhóm hoa và nhóm quả: Nhóm nào nhiều hơn nhóm nào, nhiều hơn là mấy? Chọn thẻ chấm tròn tương ứng. Khẳng định kết quả sau khi bớt số quả
+ 5 bông hoa nhiều hơn 3 quả là mấy? (nhiều hơn 2)
+ 4 quả ít hơn 5 bông hoa là mấy? (ít hơn là 1)
+ Cô hỏi trẻ; 5 bớt 2 còn mấy? Để biểu thị cho nhóm có 3 quả, ta dùng thẻ mấy chấm tròn thẻ số mấy? (3 chấm tròn)
- Cô hỏi trẻ: Để có 5 quả ta phải làm gì? (Thêm 2 quả. So sánh nhóm hoa và nhóm quả như thế nào với nhau?
+ Cô hỏi trẻ: 3 quả thêm 2 quả bằng mấy? Ta chọn thẻ số mấy?
- Tương tự cô cho trẻ bớt 1, 2. Số quả mỗi lần thêm, bớt cô yêu cầu trẻ so sánh nhóm quả và nhóm hoa, khẳng định kết quả thêm, bớt và chọn thẻ chấm tròn, thẻ số tương ứng với nhóm mới tạo thành. Bớt hết số quả.
- Cô cho trẻ cất và đếm số quả vào rổ. Yêu cầu trẻ đọc thẻ 5 chấm tròn.
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố:
- Trò chơi 1: Bé tạo nhóm: 
+ Cô giới thiệu tên trò chơi “Bé tạo nhóm”
+ Cách chơi: Cô cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác”, khi có hiệu lệnh: Kết nhóm có 5 bạn, trẻ sẽ kết nhanh thành nhóm bạn có số lượng 5. Cô cho trẻ bớt đi, thêm vào cho đủ 5.
+ Luật chơi: Nếu nhóm nào thêm bớt chưa chính xác nhóm đó sẽ nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần
* Trò chơi 2: Ai thông minh hơn.
- Cô tặng trẻ mỗi tổ 1 bức tranh rỗng vẽ hình ảnh lá cờ, bát, khăn quàng nhiệm vụ của trẻ thêm vào hoặc gạch đi để đủ số lượng 5. Sau đó nối với 5 chấm tròn hoặc thẻ số 5.
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần.  Cô kiểm tra kết quả chơi của trẻ
IV. Đánh giá cuối ngày.
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
...............................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Dạy vận động múa minh họa bài: “Em mơ gặp Bác Hồ”- Xuân Giao
Nghe hát: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”- Phong Nhã
TCAN: Đoán tên bạn hát.
Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả trẻ biết hát kết hợp vận động múa minh họa theo lời bài hát: “Em mơ gặp Bác Hồ”.
2. Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng vận động múa nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát, phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ qua trò chơi, trẻ
hưởng ứng cảm xúc khi nghe cô hát.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý kính trọng nhớ ơn Bác Hồ, trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị.
* Chuẩn bị của cô:
- Nhạc không lời bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Mũ chóp kín. ..
* Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, tâm thế hứng khởi tham gia vào hoạt động
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Bé vui trò chuyện.
- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trên máy tính.
- Trẻ nói về tình cảm của trẻ đối với Bác.
* Hoạt động 2: Bé múa hát tặng Bác.
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát: “Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Các con ơi đó là giai điệu trong bài hát nào? Sáng tác của ai? Xuân Giao
- Cô cho tập thể trẻ hát 2- 3 lần( Có nhạc và không nhạc). Cô chú ý sửa sai trên trẻ.
- Cô giới thiệu: Bài hát sẽ hay hơn khi hát kết hợp với vận động múa minh họa.
- Cô cho trẻ múa trải nghiệm 1 lần.
- Cô múa mẫu cho trẻ quan sát lần 1.
- Cô múa mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác múa.
+ Câu: “Đêm qua ....Bác Hồ” làm động tác 2 tay úp vào nhau áp vào má mắt nhắm, đầu nghiêng người đưa nhẹ sang 2 bên
+ Câu 2: “Râu Bác...bạc phơ” Lấy tay phải đưa lên cằm làm động tác vuốt râu, sau đó đưa tay lên đầu vuốt tóc
+ Câu 3: “Em âu yếm ...má bác” Hai tay đan chéo đưa trước ngực, sau đó dùng 2 ngón tay chỏ đưa lên má”
+ Câu 4: “Vui bên Bác ...múa hát” Vỗ 2 tay sang hai bên kết hợp nhún người
+ Câu 5: “Múa...muôn năm” Tay cao tay thấp uống cuộn múa sang 2 bên
- Cô dạy trẻ múa 2- 3 lần: (Cô chú ý sửa động tác cho trẻ).
- Thi đua tập thể, tổ, nhóm, cá nhân múa. (Cô lưu ý sửa sai trên trẻ).
- Cô vừa dậy chúng mình vận động gì?
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1 lần.
* Hoạt động 3: Bé nghe cô hát:
- Cô giới thiệu bài hát: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Sáng tác: Nhạc: Phong Nhã
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 thể hiện tình cảm.
- Cô giảng nội dung bài hát:
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Cô khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, nhạc sỹ sáng tác.
* Hoạt động 4: Bé vui chơi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Đoán tên bạn hát.
- Cô nêu cách chơi, yêu cầu trò chơi: Cô mời 1 bạn lên đội mũ chóp kín và gọi 1 hoặc 2 bạn lên hát khi bạn hát xong ngồi
xuống bạn ở trên bỏ mũ chóp kín ra và đoán tên bạn vừa hát.
- Luật chơi: Bạn nào đoán đúng sẽ được nhận 1 phần quà. Bạn đoán sai tên người hát sẽ phải nhảy lò cò.
IV. Đánh giá cuối ngày.
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
...............................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................












Thứ sáu, ngày 17 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Đề tài: Bác Hồ kính yêu
  Thuộc lĩnh vực: PTTC- XH
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ cảm nhận được tình yêu thương của Bác Hồ đối với mọi người - đặc biệt là tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên và nhi đồng.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng ghí nhớ có chủ định cho trẻ. Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi của cô qua đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn đối với Bác Hồ. Hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Hình ảnh về các HĐ của Bác Hồ: Bác đang làm việc, thăm bộ đội, thăm các cụ già tặng quà cho em nhỏ, lăng Bác...
- Giai điệu một số bài hát về Bác Hồ. Bìa A4, sáp màu, giấy sơn, giấy nhăn, dây thép, giỏ hoa, xốp căm hoa, keo, kéo.
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Bác Hồ của em.
- Cô cho trẻ hát: “Nhớ ơn Bác”
- Trò chuyện về bài hát: các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về ai?
+ Bác Hồ là người như thế nào? Bạn nào giỏi kể về Bác Hồ?
=> Cô khái quát: Bác Hồ là vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sinh thời Bác là người học rộng, biết nhiều, Bác là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Bác rất quan tâm, yêu thương mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy Bác không còn nữa nhưng mọi người dân Việt nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung đều tôn kính , nhớ ơn Bác. 
* Hoạt động 2: Bác Hồ Kính yêu của Bé.
- Cho trẻ xem hình ảnh về công việc của Bác Hồ khi còn sống.
- Trò chuyện về công việc đó, tình cảm của Bác đối với đất nước.
+ Đây là ai ? Bác đang làm gì ? Bác làm việc như thế nào?( bác làm việc rất say sưa)
+ Công việc của Bác các con thấy như thế nào?
+ Bác vất vả như vậy các con cảm thấy như thế nào?( yêu quý, thương Bác…)
+ Bác Hồ đang làm gì? ( Chăm chút giấc ngủ cho đoàn dân công)
+ Tình cảm của Bác đối với các chú dân công như thế nào? ( yêu thương, quan tâm, lo lắng cho đoàn dân công…)
+ Khi thấy Bác chăm lo cho mọi người, tâm trạng các con như thế nào? (Xúc động, quý mến, kính trọng Bác...)
+ Bác Hồ đang làm gì? (Tặng quà cho các cháu nhỏ).
+ Tình cảm của Bác đối với dân tộc cũng như dành cho các cháu nhỏ như thế nào?
+ Khi được Bác tặng quà, mọi người cảm thấy như thế nào? (Vui, xúc động).
+ Nếu con được Bác tặng quà, con sẽ làm gì?
+ Tình cảm của các con đối với Bác Hồ như thế nào?(Yêu thương Bác, Kính trọng Bác, nhớ ơn Bác…)
- Cô cho trẻ thể hiện tình cảm của mình đối với Bác: Yêu Bác, thương Bác, kính trọng Bác…
- Cô cho trẻ xem hinh ảnh Bác Hồ đang yên nghỉ trong lăng, cô hỏi trẻ:
+ Bác đang yên nghỉ ở đâu?
+ Ngày ngày mọi người thường làm gì? (Vào lăng viếng Bác)
+ Các con đã được đi thăm lăng Bác chưa? Các con thấy như thế nào? 
- Cô dẫn dắt kể cho trẻ nghe câu chuyện: “Niềm vui bất ngờ” trên máy tính.
- Cô trò chuện cùng trẻ:  
+ Các con vừa được xem câu chuyện gì?
+ Các bạn nhỏ được cô dẫn đi đâu? 
+ Bác dẫn các bạn đi đâu? (Thăm vườn hoa)
+ Bác dặn dò cô giáo như thế nào?
+ Tâm trạng của cô giáo ra sao? 
+ Khi phải chia tay Bác các bạn nhỏ như thế nào?
=> Giáo dục trẻ: Ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo, học thật giỏi để sau này được lên Thủ Đô thăm Lăng Bác Hồ…
* Hoạt động 3: Qùa bé tặng sinh nhật Bác.
- Cô hỏi trẻ: Tháng 5 có ngày lễ gì? (Ngày sinh nhật Bác)
+ Để tỏ lòng yêu quí, kính trọng Bác, chúng mình sẽ làm gì? (Hát, đọc thơ, vẽ tranh, gói quà tặng Bác...)
- Cô chia lớp thành 2 đội: 
+ Đội 1: Trang trí khung ảnh Bác Hồ.
+ Đội 2: Cắt dán dây hoa để trang trí,
- Cô cho trẻ về nhóm thể hiện. Cô đến từng nhóm quan sát, gợi ý trẻ làm.
- Cho trẻ mang quà đến tặng Bác, cho trẻ nói lời chúc mừng Bác
+ Cô cùng trẻ vận động bài: “Em mơ gặp Bác Hồ”.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
................................................................................................................................................................................................................ 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................. 3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Ôn vận động múa minh họa bài: “Em mơ gặp Bác Hồ”- Xuân Giao
Nghe hát: “Bác Hồ người cho em tất cả”- Hoàng Lân
TCAN: Ai nhanh nhất
Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả trẻ biết hát kết hợp vận động múa minh họa theo lời ca nhịp nhàng.
2. Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng vận động múa nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát,trẻ hưởng ứng cảm xúc  khi nghe cô hát.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý kính trọng nhớ ơn Bác Hồ, trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị.
* Chuẩn bị của cô:
- Nhạc không lời bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ, “Bác Hồ người cho em tất cả”, Ghế.
* Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, tâm thế hứng khởi tham gia vào hoạt động
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Bé giải đố
             “ Ngày ngày mặt trời đi qua trong lăng
               Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”    (Là gì)
- Trò chuyện với trẻ về Lăng Bác.
* Hoạt động 2: Bé múa hát tặng Bác.
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát: “Em mơ gặp Bác Hồ”.
- Cô cho tập thể trẻ hát 2 lần( Có nhạc và không nhạc).
- Cô múa 1 lần cho trẻ quan sát.
- Cô cho tập thể trẻ hát múa 2 lần
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân múa. (Cô sửa sai trên trẻ).
- Hỏi trẻ tên vận động gì?
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1 lần.
* Hoạt động 3: Bé nghe cô hát
- Cô giới thiệu bài hát: “Bác Hồ người cho em tất cả”- Hoàng Lân 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 thể hiện tình cảm.
- Cô giảng nội dung bài hát:
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Cô khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, nhạc sỹ sáng tác.
* Hoạt động 4: Bé vui chơi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “Ai nhanh nhất”
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát xung quanh ghế, khi có tín hiệu xắc xô gõ nhanh dồn dập thì trẻ phải nhanh chân ngồi xuống ghế. (Số ghế ít hơn số bạn chơi.)
- Luật chơi: Bạn nào không ngồi được vào ghế sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, động viên khích lệ trẻ.
 IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
............................................................................................................................................................................................................. 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
............................................................................................................................................................................................................. 3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................












KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 4: “Tết thiếu nhi”
(Thời gian thực hiện 1 Tuần: Từ ngày 20 đến 25/5/2024)
Người thực hiên: Phan Thị Tươi
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: - VĐCB: “Bật sâu 30- 35cm”
             - TCVĐ: Đua thuyền
Thuộc lĩnh vực: PTTC
I. Mục đích- yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết cách nhún chân và bật lên cao, khi rơi chạm đất bằng mũi bàn chân, gối hơi khuỵu và giữ được thăng bằng. Trẻ nhớ tên vận động.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ biết phối hợp chân tay, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân. Phát triển tố chất khỏe, nhanh, bền khéo. Rèn luyện tính kiên trì cho trẻ.
3. TĐ: Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học và hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô: - 2 khối hộp gỗ. Sân tập bằng phẳng,  
                                  - Nhạc bài: ‘Hòa bình cho bé, Những ước mơ.”
2. Chuẩn bị của trẻ: Trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện- khởi động
- Cô cùng trẻ trò chuyện về ngày tết thiếu nhi. Cô tạo tình huống cho trẻ đến công viên để vui chơi.
- Cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau, đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót, đi mũi bàn chân, kết hợp nhạc bài hát “Những ước mơ” sau đó về đội hình 3 hàng ngang.
* Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung: Mỗi ĐT tập 4lx 4 nhịp,  
- ĐT Tay: Hai tay đưa lên cao ra trước.
- ĐT Lườn: 2 tay chống hông, quay người sang trái, sang phải.
- ĐT Chân: 2 tay đưa ra trước khụy gối.
- ĐT Bật: Bật tiến về phía trước
- Trẻ tập lần 1 theo nhịp đếm 4 lần x 4 nhịp.
- Tập lần 2 kết hợp nhạc bài hát: “Hòa bình cho bé”
* Động tác nhấn mạnh: Động tác bật (tập 4L x 4N)
* Vận động cơ bản: “Bật sâu 30-35cm “
- Cô đưa bục gỗ ra và cho trẻ trải nghiệm.
- Cô giới thiệu bài tập và làm mẫu cho trẻ lần 1 không giải thích.
- Cô làm mẫu làn 2 vừa làm vừ phân tích động tác.
+ TBCB: Cô đứng trên khối hộp gỗ hai tay đưa ra trước song song đồng thời khuỵu gối.
- TH: Khi nghe hiệu lệnh bật tay đưa từ từ ra sau, đồng thời hơi khuỵu gối. Cô nhún chân và dùng sức bật lên cao, khi rơi chạm đất bằng mũi bàn chân, gối hơi khuỵu, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Khi bật không lao người về phía trước, sau đó về đứng cuối hàng.
* Trẻ thực hiện:
- Cho 2 trẻ khá lên làm mẫu.Cô và cả lớp quan sát
- Cho lần lượt 2 trẻ lên thực hiện. Nhắc nhở trẻ chú không lao người về phía trước.( Cô QS động viên và sửa sai cho trẻ)
- Cho 2 tổ thi đua nhau xem đội nào bật- nhảy chính xác hơn.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Hỏi trẻ tên vận động?
- Cho 2 trẻ thực hiện.
* TCVĐ: Đua thuyền
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “Đua thuyền”.
- Cách chơi: cô chia lớp thành 3 đội mỗi đội có số người bằng nhau. Trẻ xếp thành hàng dọc trẻ ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng trẻ ngồi trước thành chiếc thuyền đua. Khi nghe hiệu lệnh của cô các thuyền đua dùng sức 2 bàn tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên và tiền về phía trước cho đến đích.
- Luật chơi: Đội nào về đích trước đội đó sẽ dành chiến thắng
- Trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Hồi tỉnh
- Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng 3-4 vòng quanh sân tập.Kết hợp nghe nhạc: “Những ước mơ”.
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
.......................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Thứ ba, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Dạy trẻ chia nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau
Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu.
1. Kiến thức
- Trẻ biết chia một nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau: 1 và 4; 2 và 3. Trẻ nắm được số cách chia và kết quả của từng cách chia.
2. Kĩ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng chia nhóm có số lượng 5 thành 2 phần và đặt thẻ số tương ứng.
- Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh 2 nhóm đối được trong phạm vi 5. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát nghi nhớ có chủ đích
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động cùng cô. Biết bảo quản và giữ gìn đồ dùng đồ chơi
II. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của cô.
- Mỗi trẻ 5 cái kẹo, Các bánh, kẹo rời. 4 ngôi nhà
- Các thẻ số từ 1-5.
- Đồ dùng của cô giống của trẻ có kích thước to hơn.
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Mỗi trẻ 5 cái kẹo, thẻ số từ 1-5, lô tô…
III. Tiến hành.
*Hoạt động 1. Ôn số lượng thêm bớt trong phạm vi 5
- Cô kể cho trẻ nghe câu truyện: “Bé nào ngoan hơn”
- Cô trò chuyện về nội dung câu truyện.
- Có mấy bạn nhỏ chơi cùng nhau?
+ Mỗi bạn nhận được mấy cái kẹo? Mấy cái bánh?
- Tìm thêm số bánh và kẹo sao cho đủ số lượng là 5.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ chia 5 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
- Cô cho trẻ xếp hết số kẹo ra và vừa xếp vừa đếm , đặt thẻ số 5.
*. Cho trẻ chia 5 cái kẹo thành 2 phần theo ý thích của mình và nêu kết quả.
- Hỏi trẻ các cách chia:
+ Hỏi tre có cách chia 1 và 4
+ Cô hỏi có ai chia giống bạn thì giơ tay. 
+ Cô giới thiệu cách chia 1 và 4, đặt thẻ số tương ứng.
+ Các cách chia  2- 3 thực hiện tương tự.
- Cho trẻ đếm số lượng mỗi phần và gộp lại có tổng bằng mấy?(5)
- Cô hỏi trẻ có mấy cách tách, gộp 5 đối tượng thành 2 phần?
- Cô khảng định có 2 cách chia 5 đối tượng thành 2 phần. Mỗi cách chia cho kết quả khác nhau nhưng cả 2 cách chia đều đúng vì  khi gộp 2 phần lại đều có tổng bằng 5.
*. Trẻ chia theo yêu cầu của cô: Cô chia một phần trẻ chia phần còn lại, nói kết quả chia và gắn số tương ứng.
+ Một phần có 1 phần  kia có mấy?
+ Một phần có 2 phần kia có mấy?
- Trẻ đếm số kẹo mỗi phần. Gộp 2 phần lại có mấy cái kẹo?
*. Cho trẻ chia số kẹo theo thẻ số sao cho 2 thẻ số gộp lại có tổng là 5.
+ Chơi chia theo thẻ số 1-4, 3-2, hỏi từng trẻ và hỏi cả lớp có ai chia giống bạn, cho trẻ đếm mỗi phần và gộp 2 phần lại có tổng bằng bao nhiêu?
* Hoạt động 3: Củng cố
+ Trò chơi 1: “Tìm về đúng nhà”
- Cô giới thiệu luật chơi: Trẻ chỉ được vào nhà  mà số nhà và số thẻ trên tay có tổng bằng 5.
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ phải chạy về nhà  theo yêu cầu mới được vào.
- Cho trẻ chơi 2 lần, cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.
+ Trò chơi 2: Kết nhóm
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh” kết nhóm” trẻ nói “Nhóm mấy”. Cô nói  nhóm 5 bạn. Khi trẻ tạo nhóm 5 bạn rồi thì cô hô tiếp ‘Chia rẽ” thì trẻ sẽ tách nhóm theo ý thích. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ cách chia và gộp lại có mấy bạn.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Động viên trẻ sau mỗi lần chơi.
- Hỏi lại trẻ có mấy cách chia?
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................... 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................... 
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Rèn KNCH bài: “Quê hương tươi đẹp, yêu Hà Nội” 
Nghe hát: “Trái đất này là của chúng mình”. 
TCAN: Vui cùng khúc nhạc.
Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát. Trẻ hát đúng giai điệu của 2 bài hát.
2. Kỹ năng:
 - Rèn kĩ năng hát đúng cao độ, trường độ của bài hát. Phát triển kỹ năng vận động và thể hiện tình cảm, cảm xúc của trẻ
3. TĐ: - Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, yêu thích âm nhạc.
II. Chuẩn bị
- Nhạc các bài hát:" Quê hương tươi đẹp, yêu Hà Nội, Trái đất này là của chúng mình ”
- Nhạc không lời.
III. Tiến hành
*. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô giới thiệu chương trình:
- Chào mừng các bé lớp B4 đến với câu lạc bộ "Bé yêu ca hát" ngày hôm nay và đặc biệt là sự có mặt của tất cả các bé.
*. HĐ2: Cùng nhau ca hát
- Cô mở một đoạn nhạc và chúng mình cùng đoán xem đó là bài hát gì nhé.( Quê hương tươi đẹp )
- Cô nhắc lại tên bài hát và tên tác giả
* Cô cho trẻ nghe hát lại bài hát." Quê hương tươi đẹp”- Dân ca Nùng. 
- Cô cùng trẻ hát 2- 3 lần không nhạc.
- Khi hát các con cảm nhận thấy giai điệu của bài hát này như thế nào?
- Cho trẻ hát kết hợp nhạc 2- 3 lần.
- Cô cho trẻ hát theo các hình thức khác nhau và sửa sai cho trẻ
- Cô cho một số bạn có kĩ năng hát tốt lên thể hiện kĩ năng ca hát của mình
- Vừa rồi cô và các bạn vừa hát bài hát gì? Dân ca nào?
- Cho cả lớp hát lại bài hát.
- Chúng mình cùng lắng nghe giai điệu và đoán xem bài hát sau đây là bài hát gì nhé! (Yêu Hà Nội)
- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả
* Cô cho trẻ nghe hát lại bài hát." Yêu Hà Nội”- Bảo Trọng  
- Cô cùng trẻ hát 2- 3 lần không nhạc.
- Các con cảm nhận thấy giai điệu của bài hát này như thế nào?
- Cho trẻ hát kết hợp nhạc 2- 3 lần.
- Cô cho trẻ hát theo tổ nhóm cá nhân và sửa sai cho trẻ
- Cô gọi một số bạn có kĩ năng hát tốt lên thể hiện kĩ năng ca hát của mình
- Vừa rồi cô và các bạn vừa hát bài hát gì? Sáng tác của nhạc sĩ nào?
- Cho cả lớp hát lại bài hát.
*.HĐ3: Trò chơi âm nhạc 
        - Cô giới thiệu tên trò chơi: Vui cùng khúc nhạc. 
- Cô nêu cách chơi: Khi nhạc sôi động chúng mình sẽ nhảy nhanh, khi nhạc chậm chúng mình sẽ nhảy du dương theo điệu nhạc và khi kết thúc chúng mình giữ nguyên trạng thái. 
- Luật chơi: Bạn nào không giữ nguyên vị trí sẽ phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi: 2- 3 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 4: Cô hát trẻ nghe.
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Trái đất này là của chúng mình” Sáng tác: Trương Quang Lục. Thơ; Đinh Hải.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1. 
- Giảng nội dung bài hát: Bài hát là lời kêu gọi mong muốn được hòa bình của tất cả mọi khắp nơi trên thế giới.
- Cô hát lần 2 thể hiện tình cảm. Khuyến khích trẻ hưởng ứng cảm xúc qua bài hát.
- Trò chuyện với trẻ tên bài hát, tác giả.
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................... 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................... 
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh
Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa của chuyện. Biết quan sát và kể chuyện theo tranh. Trẻ biết đặt tên cho câu chuyện.
2. Kĩ năng:
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, mở rộng vốn từ cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, lắng nghe, tư duy, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
3. Thái độ: 
- Trẻ có hứng thú khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Tranh về câu chuyện
- Một số bài hát về tết thiếu nhi
 III. Tiến hành
*. Hoạt động 1:  Ổn định tổ chức
- Trò chuyện về ngày tết thiếu nhi
* Hoạt động 2: Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh
+ Cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại tranh.
- Các con nhìn xem cô có gì?
- Trong tranh có ai?
- Khi cô ghép những bức tranh này lại, thì các con có tưởng tượng ra gì không?
- Câu chuyện mà các con tưởng tượng ra có tên là gì vậy?
* Cô kể chuyện.
- Cô kể chuyện diễn cảm + kết hợp hình ảnh minh họa.
- Trong quá trình kể cô hỏi trẻ những gì trẻ nhìn thấy trong bức tranh.
+ Trong câu chuyện cô vừa kể có những ai?
+ Các bạn đã đi đâu?
+ Các bạn được bố mẹ mua cho đồ chơi gì?
+ Các con có biết vì sao bạn Nam lại buồn không?
+ Các bạn đã làm gì giúp Nam hết buồn?
- Nam cảm thấy như thế nào?
*. Trẻ kể chuyện.
- Từ những bức tranh các con có muốn kể câu chuyện sáng tạo cho nhóm mình không?
- Cô mời thành viên ba nhóm thảo luận. Sau đó ba nhóm sẽ cử nhóm trưởng lên kể câu chuyện của nhóm mình.
- Trẻ lên thực hiện. Cô quan sát, khuyến khích trẻ kể.
- Cô nhận xét và tuyên dương ba nhóm.
*. Hoạt động 3: Bé vui ca hát bài “Trái đất này là của chúng mình”
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát.
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................... 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................... 
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Dạy trẻ gấp quạt giấy (M)
Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích – yêu cầu.
1. Kiến thức 
- Trẻ biết cách gấp quạt bằng giấy. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng (Gấp, miết, lật ...) để gấp quạt giấy theo mẫu của cô. Trẻ biết nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng: Gấp, miết.. và sự khéo léo của đôi bàn tay, kỹ năng quan sát, lắng nghe, ghi nhớ, thực hành.
3. Thái độ
 - Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động. Trẻ biết quý trọng sản phẩm của mình.
II. Chuẩn bị.
- Mỗi trẻ 1 tờ Giấy hình chữ nhật, keo dán (Đồ dùng của cô giống của trẻ)
- 2 mẫu quạt giấy. quạt giấy
- Nhạc bài hát: “Cái quạt máy”
III. Tiến hành hoạt động
*. HĐ 1: Trò chuyện
- Lắng nghe lắng nghe!
- Cô đọc câu đó: “Thân em xưa ở bụi trẻ
			Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra “
					        (Là cái gì)
- Các con có muốn có cái quạt để quạt không. Hôm nay cô xẽ dạy các con cách gấp quạt giấy nhé!
*. HĐ 2: Dạy trẻ gấp quạt giấy
*. Quan sát và đàm thoại
- Các con biết đây là gì không?
- Chiếc quạt này được làm bằng gì?
- Đúng rồi đây là chiếc quạt giấy. Bây giờ chúng mình cùng làm quạt giấy nhé.- Để gấp quạt giấy cô đã chuẩn bị: Giấy và keo đấy.
*. Cô làm mẫu 
- Cô hướng dẫn trẻ cách gấp quạt giấy. Đầu tiên cô đặt tờ giấy xuống bàn, gấp mí giấy ở dưới lên, dùng các ngón tay miết nhẹ giấy cho thẳng. Sau đó lật mặt dưới tờ giấy lên trên, gấp mí giấy thứ hai bằng mí giấy thứ nhất. Lần lượt gấp như vậy cho đến hết tờ giấy. Khi gấp xong cô gấp 2 đầu giấy bằng nhau sao cho trùng khít và vuốt nhẹ. Sau đó cô lấy keo cô dính 2 mép vào với nhau. Vậy là cô làm xong chiếc quạt rồi.
* Trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ nhắc lại cách làm trước khi thực hiện.
- Trẻ về chỗ ngồi để cùng gấp quạt giấy, cô bao quát lớp đến bên trẻ hướng dẫn, giúp đỗ những trẻ yếu.
- Cô động viên khích lệ trẻ kịp thời.
- Giáo dục trẻ biết tiết kiệm điện.
*. HĐ 3: Trưng bày sản phẩm 
 - Trẻ làm xong cầm sản phẩm để trưng bày và nêu nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
 - Hỏi trẻ:  + Con thích quạt của bạn nào? 
                 + Vì sao con thích?
 - Cô nhận xét chung cả lớp và khen trẻ.
 - Cho trẻ dùng quạt để quật 
IV. Đánh giá cuối ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của
................................................................................................................................................................................................................ 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................................  
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
................................................................................................................................................................................................................










Thứ baỷ, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hoạt động học: Ôn chia nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau
Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu.
1. Kiến thức
- Trẻ biết chia một nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau 
2. Kĩ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng chia nhóm có số lượng 5 thành 2 phần và đặt thẻ số tương ứng nhanh nhen.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động cùng cô. Biết bảo quản và giữ gìn đồ dùng đồ chơi
II. Chuẩn bị.
- Mỗi trẻ 5 bông hoa, Mô hình siêu thị bày bán các loại: Ô, áo, mũ..., Tranh hoa, qủa có số lượng 5.
- Các thẻ số từ 1-5.
- Đồ dùng của cô giống của trẻ có kích thước to hơn.
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Mỗi trẻ 5 cái kẹo, thẻ số từ 1-5 
III. Tiến hành.
*Hoạt động 1. Ôn số lượng thêm bớt trong phạm vi 5
- Cho trẻ hát bài “Hòa bình cho bé”. Đàm thoại tên bài hát, tên chủ đề
- Cho trẻ đến siêu thị 
+ Siêu thị có những gì?(Ô, áo, mũ...)
+ Có mấy cáo ô màu xanh?(3)
+ Có mấy cái ô màu đỏ? (2 cái)
+ Cô có thẻ số mấy ? (5)
+ Làm thế nào để số ô có tổng bằng 5? (Gộp số ô xanh và ô đỏ với nhau).  Cho trẻ gộp và gắn thẻ số
- Cho trẻ đi tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng có số lượng là 5.
* Hoạt động 2: Ôn chia 5 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
- Cô cho trẻ xếp hết số bông hoa ra và vừa xếp vừa đếm, đặt thẻ số 5.
*. Cho trẻ chia 5 bông hoa thành 2 phần theo ý thích của mình và nêu kết quả.
- Hỏi trẻ các cách chia: Cho trẻ chia theo ý thích
+ Hỏi trẻ về cách chia, cho trẻ đếm và gộp lại có tổng bằng mây?
- Cô khảng định có 2 cách chia 5 đối tượng thành 2 phần. Mỗi cách chia cho kết quả khác nhau nhưng cả 2 cách chia đều đúng vì  khi gộp 2 phần lại đều có tổng bằng 5.
*. Trẻ chia theo yêu cầu của cô: Cô chia một phần trẻ chia phần còn lại, nói kết quả chia và gắn số tương ứng.
+ Một phần có 1 phần  kia có mấy?
+ Một phần có 2 phần kia có mấy?
- Trẻ đếm số bông hoa mỗi phần. Gộp 2 phần lại có mấy?
*. Cho trẻ chia số bông hoa theo thẻ số sao cho 2 thẻ số gộp lại có tổng là 5.
+ Chơi chia theo thẻ số 1-4, 3-2, hỏi từng trẻ và hỏi cả lớp có ai chia giống bạn, cho trẻ đếm mỗi phần và gộp 2 phần lại có tổng bằng bao nhiêu?
* Hoạt động 3: Củng cố
+ Trò chơi 1: Bé nào chia giỏi.
- Cô chuẩn bị các tranh vẽ hoa, qủa số lượng 5, trẻ có nhiệm vụ khoanh 5 sản phẩm đó thành 2 phần và nối với kết quả thẻ số 5 (5 chấm tròn).
- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ chơi. Kiểm tra kết quả của trẻ.
+ Trò chơi 2: Kết nhóm
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh” kết nhóm” trẻ nói “Nhóm mấy”. Cô nói  nhóm 5 bạn. Khi trẻ tạo nhóm 5 bạn rồi thì cô hô tiếp ‘Chia rẽ” thì trẻ sẽ tách nhóm theo ý thích. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ cách chia và gộp lại có mấy bạn.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Động viên trẻ sau mỗi lần chơi.
- Hỏi lại trẻ có mấy cách chia?
IV. Đánh giá trẻ hang ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................... 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
................................................................................................................................................................................................... 
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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